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DANH MỤC CÁC TỪ VÀ CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT 

TT Ký hiệu Diễn giải 

1 BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường 

2 CBCNV Cán bộ công nhân viên 

3 CTR Chất thải rắn 

4 CTNH Chất thải nguy hại 

5 GPMT Giấy phép môi trường 

6 MT Môi trường 

7 NXB Nhà xuất bản 

8 PCCC Phòng cháy chữa cháy 

9 QCVN Quy chuẩn Việt Nam 

10 TCXDVN Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam 

11 TNHH Trách nhiệm hữu hạn 

12 UBND Uỷ ban nhân dân 
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Chương I 

THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ 

 

1.1. Tên chủ cơ sở: Hộ bà Văn Thị Kim Hiền. 

- Địa chỉ văn phòng: Thôn Long Hưng, xã Hải Phú, huyện Hải Lăng (nay là xã 

Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) 

- Người đại diện theo pháp luật của chủ cơ sở: Hộ bà Văn Thị Kim Hiền. 

- Điện thoại: 01693.434.555 

- Thông báo số 235/TB-UBND ngày 16/7/2018 của UBND huyện Hải Lăng về 

việc thực hiện Cơ sở xây dựng trang trại chăn nuôi lợn công nghiệp của bà Văn Thị 

Kim Hiền – xã Hải Phú. 

- Giấy chứng nhận đầu tư: mã số dự án 2485221216 chứng nhận lần đầu ngày 

06/07/2021 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị cấp cho Dự án. 

1.2. Tên cơ sở: Trang trại chăn nuôi lợn quy mô công nghiệp tại xã Diên Sanh, 

tỉnh Quảng Trị. 

- Địa điểm thực hiện cơ sở: Cơ sở được xây dựng tại Thửa đất số 60, tờ bản đồ 

số 31, thuộc vùng khu vực Dốc Neo, xã Hải Thọ, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị 

(nay là xã Diên Sanh, tỉnh Quảng Trị). Tổng diện tích thửa đất 28.840 m2, là đất rừng 

sản xuất; đã được UBND tỉnh phê duyệt cho chuyển đổi mục đích sang đất sản xuất 

khác tại Quyết định số 839/QĐ-UBND ngày 23/4/2018 về việc phê duyệt kế hoạch 

sử dụng đất năm 2018 của UBND huyện Hải Lăng. 

Các phía tiếp giáp như sau: 

+ Phía Đông giáp đường giao thông khu vực rộng 7,6m đã được rải nhựa; 

+ Phía Bắc giáp đất rừng của hộ ông Trần Văn Bình; 

+ Phía Tây giáp rừng keo lá tràm của hộ gia đình và tiếp đến là rừng của hộ 

ông Văn Thiện; 

+ Phía Nam giáp: đất trồng cao su và rừng keo lá tràm hộ ông Trần Mạnh Linh;  

Vị trí khu vực được giới hạn bởi 12 điểm, có tọa độ theo Hệ toạ độ VN 2000, 

như sau:  

Bảng 1.1. Tọa độ địa lý vị trí khu vực Cơ sở 

Điểm 

góc 

Hệ tọa độ VN2000, KTT 106015’ 

múi chiếu 30 

Điểm 

góc 

Hệ tọa độ VN2000, KTT 106015’ múi 

chiếu 30 

X (m) Y (m) X (m) Y (m) 

1 1.842.177 602.926 7 1.842.071 603.124 

2 1.842.208 603.135 8 1.842.074 602.978 
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Điểm 

góc 

Hệ tọa độ VN2000, KTT 106015’ 

múi chiếu 30 

Điểm 

góc 

Hệ tọa độ VN2000, KTT 106015’ múi 

chiếu 30 

X (m) Y (m) X (m) Y (m) 

3 1.842.212 603.152 9 1.842.053 602.968 

4 1.842.150 603.176 10 1.842.055 602.961 

5 1.842.114 603.181 11 1.842.065 602.942 

6 1.842.112 603.131 12 1.842.067 602.924 

Nguồn: Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Quảng Trị - Chi nhánh Hải Lăng 

- Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường: Quyết định số 

796/QĐ-UBND ngày 13/4/2020. 

- Quy mô của cơ sở (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư 

công): Tổng mức đầu tư xây dựng: 12.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười hai tỷ 

đồng), sử dụng vốn tự có và vốn vay ngân hàng. Thuộc Cơ sở nhóm C theo Tiêu chí 

của pháp luật về đầu tư công. 

- Yếu tố nhạy cảm về môi trường: Cơ sở không có yếu tố nhạy cảm về môi 

trường quy định tại khoản 4 Điều 25 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường được sửa 

đổi bổ sung tại Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ. 

- Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ: chăn nuôi lợn. 

- Phân nhóm dự án đầu tư: Cơ sở thuộc mục số 16 cột 4 Phụ lục II và thuộc 

nhóm II, Phụ lục IV ban hành kèm Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường được sửa 

đổi bổ sung tại Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ.  

1.3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở: 

1.3.1. Công suất của cơ sở:  

- Quy mô công suất trang trại: Tổng số đầu lợn trong thời gian nuôi: 3.650 con, 

trong đó: 

+ Lợn giống: 150 con.  

+ Lợn con bán giống: 1.500 con/lứa x 02 lứa/năm = 3.000 con/năm;  

+ Lợn thịt: 2.000 con x 03 lứa/năm x 70kg/con = 420 tấn/năm.  

+ Tổng đàn tương đương khoảng 416 đơn vị vật nuôi. 

1.3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở:  
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 Cơ sở thực hiện chăn nuôi quy mô công nghiệp với hệ thống chuồng kín có hệ 

thống dàn làm mát bằng hơi nước, quạt công nghiệp công suất lớn lưu thông không 

khí trong chuồng, máng ăn và nước uống cho heo tự động.  

Cơ sở có các hình thức nuôi lợn nái và đực sinh sản tạo ra lợn con giống; một 

phần lợn con được đưa vào nuôi lợn thịt tạo một vòng khép kín; một phần bán lợn 

con giống cho các hộ chăn nuôi trong vùng.  

Công nghệ sản xuất của Trang trại là chăn nuôi lợn nái và đực sinh sản tạo ra 

lợn con giống; một phần lợn con được đưa vào nuôi lợn thịt tạo một vòng khép kín; 

một phần bán lợn con giống cho các hộ chăn nuôi trong vùng.  

Quy trình chăn nuôi của Cơ sở được mô tả trong sơ đồ tổng thể sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 1.1. Quy trình chăn nuôi của Trang trại 

- Lợn nái sau khi được phối giống khoảng gần 4 tháng sẽ sinh ra lợn con, lợn 

con được nuôi với lợn mẹ khoảng 20 - 30 ngày sẽ được tách mẹ đưa vào giai đoạn 

nuôi cai sữa, giai đoạn nuôi cai sữa được nuôi trong vòng 17 - 21 ngày, sau thời gian 

nuôi cai sữa, lợn con sẽ được đưa qua nhà nuôi lợn thương phẩm. Trong giai đoạn 

nuôi cai sữa và nuôi thương phẩm sẽ lựa chọn ra những con lợn có ngoại hình đẹp, 

tăng tưởng tốt, trội nhất trong đàn và có gia phả sinh sản tốt để đưa vào nuôi hậu bị 

tái sản xuất thay thế cho các con lợn già yếu. Đối với các con lợn còn lại sẽ được 

Lợn nái ngoại, 

Tinh lợn giống 

 

Sinh sản 

Lợn thương 

phẩm 

Lợn hậu bị tái 

sản xuất 

Bán ra thị trường 

 

Lợn con 

Chất thải 

sinh sản 

 

Quá trình nuôi 
Nước thải, CTR, 

Mùi hôi 

CTR từ Lợn bị 

dịch bệnh đưa đi 

tiêu hủy 
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nuôi gia công thương phẩm để bán thịt sau khoảng 3 tháng nuôi.  

- Lợn nái của Trại được chăm sóc sinh ra lợn con mỗi năm 2 lứa, mỗi lứa đẻ 

trung bình khoảng 10 lợn con. Trong quá trình nuôi, lợn được theo dõi phân thành 

các loại lợn hậu bị tái sản xuất và lợn giống thương phẩm. 

- Lợn giống thương phẩm được nuôi khoảng 3 tháng, sau đó xuất bán cung cấp 

cho trong vùng và lân cận theo nhu cầu khách hàng. 

- Lợn hậu bị tái sản xuất sẽ thay thế cho những lợn nái và lợn đực đã già, kém 

chất lượng. Trong đó lợn đực sẽ không được dùng cho việc giao phối trực tiếp để tạo 

giống mà chỉ được dùng để thí tình. 

1.3.3. Sản phẩm của cơ sở: Sản phẩm của Cơ sở bán ra thị trường là 3.000 heo 

con/năm và 2.000 con lợn thịt/năm (420 tấn lợn thịt/năm). 

1.4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn 

cung cấp điện, nước của cơ sở: 

- Về con giống: Sử dụng giống lợn của các công ty có uy tín và các trại có uy 

tín trong nước. Thực hiện tốt các quy định theo pháp lệnh vật nuôi: Giống có nguồn 

gốc rõ ràng; Thực hiện tốt quy định về nuôi cách ly đối với các đàn nuôi mới; Chấp 

hành tốt việc tiêm phòng, phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm theo quy định. 

- Nhu cầu thức ăn chăn nuôi: Trang trại sử dụng thức ăn công nghiệp dùng riêng 

cho từng giai đoạn phát triển của lợn (không sử dụng thức ăn pha trộn): Nguồn thức 

ăn được cung cấp bởi các đại lý có uy tín trong Tỉnh cũng như các Công ty ngoài 

Tỉnh như Green Feed, Cargill… 

Bảng 1.2. Nhu cầu thức ăn cho trang trại  

TT Loại lợn Số lượng (con)(*) Định mức (kg/con/ngày) Tổng (kg/ngày) 

1 Lợn sinh sản 150 2,7 405 

2 Lợn thịt 2.000 2,5 5.000 

3 Lợn con 1.500 0,8 1.200 

Tổng 6.605 

(*): Số lượng lợn tối đa có mặt trong Trang trại: 150 con lợn nái sinh ra 10 

con/lứa = 1.500 con lợn con; chuồng nuôi tối đa 2.000 con lợn thịt. 

Như vậy, trung bình thức ăn cho lợn: 6.605kg/ngày. 

- Nhu cầu thuốc thú y, vắc-xin: Chủng loại thuốc thú y, vắc-xin, hóa chất khử 

trùng sử dụng tuân theo các quy định của Nhà nước trong lĩnh vực Thú y (Thông tư 

số 28/2013/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn ban hành Danh mục thuốc thú y được phép lưu hành tại Việt Nam; Danh mục 

vắc - xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y được phép lưu 

hành tại Việt Nam). Về liều lượng sử dụng theo chỉ định của nhà sản xuất. 
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- Các vắc-xin sử dụng chủ yếu gồm: dịch tả (Samonella), tụ huyết trùng, phó 

thương hàn. Ngoài ra, Trại có sử dụng một số loại vắc - xin khác như thuốc chủng 

ngừa F.M.D, Giả dại (Aujeszky), Dấu son, … 

- Các hóa chất khử trùng, tiêu độc chuồng trại và các loại thuốc thú y chủ yếu 

gồm: vôi, Lavecide, Benkocid, Chloramin... 

- Thuốc tẩy ký sinh trùng: Ivermectin, Doramectin. 

- Thuốc kháng sinh: Oxytetracycllin, Tetracycllin, Ampicycllin, … 

- Thuốc kháng sinh lở mồm long móng: Hanmolin LA, Han-Clamox. 

 Nguồn cung cấp: Đây là các loại hóa chất được cho phép sử dụng rộng rãi trên 

thị trường, Chủ Cơ sở có thể mua ở các đại lý thuốc thú y trên địa bàn tỉnh. 

- Nhu cầu sử dụng điện: Điện năng được sử dụng cho các mục đích: chiếu sáng, 

sưởi ấm, bơm nước, làm lạnh, thắp sáng, sinh hoạt…Cơ sở sử dụng nguồn điện lưới 

đã đấu nối từ đường dây đã được đầu tư vào khu vực chạy dọc theo đường khu vực 

dẫn vào vị trí thực hiện Cơ sở. 

- Nhu cầu nước sinh hoạt: Theo định mức cấp nước của Bộ xây dựng (TCXDVN 

33:2006), một người sử dụng khoảng 80 lít nước mỗi ngày, do đó, lượng nước cấp 

cho sinh hoạt được tính toán như sau: 10 người × 80 lít/người/ngày = 0,8m3/ngày. 

- Nước sản xuất: bao gồm nước cấp cho vệ sinh chuồng trại, nước cho lợn 

uống… Nhu cầu sử dụng nước cho chăn nuôi lợn được thể hiện ở bảng sau: 

Bảng 1.3. Nhu cầu sử dụng nước cho chăn nuôi lợn của Cơ sở 

TT 
Loại lợn 

Số lượng 

(con)  

Định mức (*) 

(lít/con/ngày) 

Tổng 

(lít/ngày) 

1 Nước uống lợn con 1.500 1 1.500 

2 Nước uống lợn thịt 2.000 10 20.000 

3 Nước uống lợn nái và đực sinh sản 150 20 3.000 

4 Nước rửa chuồng (**) 2.300 10 23.000 

Tổng 47.500 

- (*) Nguồn: TS. Trần Duy Khanh, Chủ tịch liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật 

- (**) Quy đổi số lượng heo luôn có mặt trong chuồng: 2.000 con lợn thịt, 150 con lợn 

sinh sản, 1.500 con lợn con tương đương với 150 con lợn thịt; tổng số lượng heo có mặt 

trong chuồng tương đương với 2.300 con lợt thịt.  

Như vậy, lượng nước sử dụng cho hoạt động chăn nuôi lợn của Trang trại 

khoảng 47,5 m3/ngày.  

- Nguồn cung cấp nước: Khai thác từ giếng khoan nước dưới đất trong trang 

trại. Trang trại đã được cấp giấy phép khai thác nước dưới đất theo Quyết định số: 

84/GP-UBND ngày 07/10/2024 của UBND tỉnh Quảng Trị. 
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1.5. Các thông tin khác liên quan đến cơ sở:  

1.5.1. Khối lượng và quy mô các hạng mục công trình của Cơ sở 

Diện tích tổng thể của trang trại là 28.840 m2; chi tiết gồm các hạng mục sau: 

 

Bảng 1.4. Các hạng mục xây dựng của Cơ sở 

STT Hạng mục ĐVT Diện tích Tiến độ đầu tư 

I Hạng mục công trình  13.782  

 Hạng mục chính    

1 Khu Văn phòng  m2 35  

2 Chuồng nái hậu bị m2 690 

3 Chuồng nái đẻ m2 236 

4 Chuồng lợn thịt  m2 1.220 

5 Nhà kho thức ăn m2 86 

6 Nhà khử trùng m2 11 

7 Nhà cách ly - Nhà nuôi lợn tân đáo m2 68 

8 Chuồng lợn thịt 2 m2 1.220 

 Hạng mục phụ trợ   

9 Bể nước m2 55 

10 Nhà ở phục vụ công nhân m2 141 

11 Sân, đường bê tông nội bộ m2 2.420  

12 Bồn hoa, cây cảnh m2 540  

13 
Cổng + Hàng rào khuôn viên (tường gạch 

cao 2,5m) 
m2 860 

 

 Hạng mục bảo vệ môi trường    

14 Nhà ủ phân m2 860  

15 Khu XLNT m2 2.435  

16 Hầm biogas m2 990  

17 Hồ sinh học sau biogas m2 645  

18 Hệ thống xử lý nước thải (hoàn thiện) m2 800  

19 
Quy hoạch khu vực hố tiêu hủy lợn chết, 

nhau thai 
m2 200 

 

20 Cây xanh (keo lai, cây ăn quả) m2 17.763 

 Tổng diện tích  28.840  

 (Sơ đồ bố trí mặt bằng tổng thể Cơ sở kèm theo ở phần phụ lục) 

1.5.2. Công tác quản lý, chế độ hoạt động 

- Cơ sở bắt đầu triển khai từ năm 2018, đến năm 2020 hoàn thành công tác đầu 

tư và đi vào hoạt động chính thức. 

- Hình thức quản lý cơ sở: Hộ bà Văn Thị Kim Hiền trực tiếp quản lý.  
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- Thời gian thực hiện: 50 năm, kể từ ngày được thuê đất. 

- Chế độ làm việc và bố trí nhân lực: 

+ Thời gian làm việc 365 ngày/năm. 

+ Số lượng CBCNV giai đoạn hoạt động trực tiếp là 10 người.  
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Chương II 

SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH,  

KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

 

2.1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch 

tỉnh, phân vùng môi trường 

Nội dung này đã được đánh giá trong quá trình thực hiện báo cáo đánh giá tác 

động môi trường của cơ sở và đã được UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt báo cáo 

ĐTM tại Quyết định số 976/QĐ-UBND ngày 13/4/2020. Tuy nhiên, qua rà soát bổ 

sung thì Trang trại phù hợp với các quy hoạch, chiến lược phát triển do cơ quan quản 

lý nhà nước có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt sau đây: 

- Phù hợp với Quy hoạch BVMT Quốc gia: Quyết định số 611/QĐ-TTg ngày 

08/7/2024 của Chính phủ về Phê duyệt Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia thời 

kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050: Quy hoạch với “Định hướng hình thành tối 

thiểu 01 khu xử lý chất thải tập trung cấp tỉnh tại mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương” là điều kiện cần thiết để phục vụ cho xử lý chất thải của Cơ sở nói riêng 

và của các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ khác nói chung. 

- Phù hợp với Quy hoạch tỉnh: Quyết định số 1737/QĐ-TTg ngày 29/12/2023 

của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021 - 

2030, tầm nhìn đến năm 2050: phương hướng phát triển nông, lâm thủy sản “phát 

triển vùng chăn nuôi bò, lợn tại các xã vùng gò đồi phía Tây”. 

Theo phân vùng môi trường trong Quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021-

2030, tầm nhìn đến năm 2050 thì khu vực Cơ sở nằm trong vùng khác (không thuộc 

vùng bảo vệ môi trường nghiêm ngặt hoặc vùng hạn chế phát thải). Do đó với tính 

chất của Cơ sở là phát triển sản xuất chăn nuôi nên phù hợp với Quy hoạch của tỉnh. 

2.2. Sự phù hợp của Cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường 

- Nội dung này đã được đánh giá trong quá trình thực hiện báo cáo đánh giá tác 

động môi trường của Cơ sở và đã được UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt báo cáo 

ĐTM tại Quyết định số 976/QĐ-UBND ngày 13/4/2020. 

- Về thực trạng hiện nay, Cơ sở nằm xa khu dân cư, xung quanh nhiều rừng sản 

xuất, qua nhiều năm hoạt động chưa có khiếu nại, phản ánh về tình trạng gây ô nhiễm 

đến môi trường xung quanh; chất lượng môi trường xung quanh cơ bản trong lành, 

chưa chịu nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ của con người. 
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Chương III 

KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP 

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 
 

3.1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải: 

3.1.1. Thu gom, thoát nước mưa: 

- Các công trình thu gom, thoát nước mưa: Nước mưa chảy tràn được thu gom 

theo độ dốc của sân đổ về phía tường rào hướng Tây và phía Nam có địa hình thấp 

hơn, dọc tường rào có bố trí các cống bê tông D300mm thoát ra ngoài các khu vườn 

xung quanh. Nước mưa tầng mái của các dãy chuồng trại được thu gom theo các ống 

nhựa PVC sau đó đổ vào các cống thoát bê tông phía dưới mặt sân, không để bị lẫn 

vào trong hệ thống thu gom nước thải. 

- Tổng chiều dài các tuyến thoát nước mưa trong cơ sở là 990m. 

- Hình thức thoát nước mưa: tự chảy theo hướng nghiêng của địa hình ra khe 

suối phía Tây và phía Nam khu vực. 

(Sơ đồ tuyến thoát nước mưa kèm theo ở phụ lục) 

3.1.2. Thu gom, thoát nước thải: 

* Nước thải sinh hoạt: 

Đối với nước thải sinh hoạt của 10 CBCNV, với tải lượng là 0,64 m3/ngày.đêm.  

+ Nước thải đen (nước thải đi vệ sinh) được dẫn theo đường ống riêng biệt 

PVC xuống bể tự hoại 3 ngăn, thể tích bể 15m3. 

+ Nước thải xám (Nước thải từ bồn rửa, bệ rửa, phòng tắm, ...) sau khi qua các 

tấm lược rác được thu gom vào các tuyến ống ngang và ống đứng. 

+ Nước thải sau bể tự hoại 03 ngăn và nước thải xám được dẫn về bể lắng 02 

ngăn để tiếp tục xử lý. 

+ Độ dốc đường ống từ các thiết bị sử dụng nước ra hệ thống ống đứng (nhựa 

PVC) có độ dốc đảm bảo tự làm sạch.  

* Nước thải chăn nuôi: 

- Lượng nước thải chăn nuôi phát sinh 38 m3/ngày đêm. 

- Các công trình thu gom nước thải chăn nuôi đã xây dựng: Cơ sở đã xây dựng 

các rãnh thoát nước nằm dọc hai bên sườn mỗi nhà nuôi, kích thước (0,3 x 0,4) m 

trước khi chảy vào hố gom, xây gạch tô 2 mặt, có nắp đậy bằng bê tông, đoạn cuối 

trại chảy ra hố gom được đậy kín bằng bạt HDPE. 

- Nước thải chăn nuôi lợn được thu gom như sau: 
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Sơ đồ 3.1. Tuyến thu gom, xử lý nước thải chăn nuôi lợn 

Nước thải 

chuồng lợn thịt 1, 2 

Hố gom và máy 

tách phân 

Hố Biogas 1 

(Hồ hiện có) 

Nước thải 

Nái đẻ 1, nái cách ly 

hậu bị 

Nước thải 

chuồng lợn cai sữa 

Nước thải 

chuồng nái đẻ 2 

Hố gas 

Hồ điều hòa kết 

hợp lắng 

Bioga cũ (cải tạo 

thành hồ chứa kết 

hợp lắng 

Hố Biogas 2 

(Đầu tư mới) 

Bãi lọc ngầm 1 

(PVC D110, đục lỗ) 

Bãi lọc ngầm 2 

(PVC D110, đục lỗ) 

 

Hồ sinh học 2 

Bể khử trùng 

Khe suối 

Mương BTXM 

PVC D=200mm 

PVC D=200mm 

PVC D=140mm 

PVC D=140mm 

PVC D=140mm 

PVC D=140mm 

PVC D=140mm 

Mương BTXM 

PVC D=200mm 

PVC D=200mm 

PVC D=200mm 
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- Nhánh 1: Nước thải từ chuồng nuôi lợn thịt 1, chuồng nuôi lợn thịt 2, chuồng 

nái đẻ 1 và chuồng nái hậu bị – cách ly được thu gom vào mương BTXM bố trí xung 

quanh chuồng, nước thải tự chảy vào hố gom và máy tách phân sau đó được chảy 

qua hồ biogas 1 (hiện có) bằng ống PVC D= 200mm, nước thải tiếp tục kết nối qua 

Hồ điều hòa kết hợp lắng bằng ống PVC D= 200mm;  

- Nhánh 2: Nước thải từ Chuồng nái đẻ 2 và Chuồng lợn con cai sữa được thu 

gom vào mương BTXM bố trí xung quanh các dãy chuồng, nước thải tự chảy vào hố 

ga để gom và lắng cặn sơ bộ sau đó được chảy qua hồ biogas cũ (được cải tạo làm 

hồ chứa kết hợp lắng) bằng ống PVC D= 200mm, nước thải tiếp tục kết nối qua Hồ 

biogas 2 (xây dựng mới) bằng ống PVC D= 200mm, nước thải tiếp tục dẫn qua Hồ 

điều hòa kết hợp lắng bằng ống PVC D= 200mm (Hồ chung gom nước của Nhánh 1 

và Nhánh 2); 

- Nhánh chung: Nước thải từ Hồ điều hòa kết hợp lắng tiếp tục được dẫn qua 

Bãi lọc ngầm 1 (lọc ngược) bằng ống PVC D= 140mm sau đó qua hệ ống đục lỗ 

PVC D= 110mm đặt ở đáy bãi; Từ bãi lọc ngầm 1 qua Bãi lọc ngầm 2 bằng ống PVC 

D= 140mm sau đó qua hệ ống đục lỗ PVC D= 110mm đặt ở bề mặt bãi; Nước thải 

tiếp tục qua Hồ sinh học và Bể Khử trùng bằng ống PVC D= 140mm sau đó thoát ra 

môi trường là khe suối phía Tây Nam Cơ sở. 

-  Điểm xả nước thải sau xử lý: Vị trí xả thải sau khi qua hệ thống xử lý nằm ở 

góc phía Tây Nam khu đất, đây là điểm đầu của khe suối tự nhiên đổ vào sông Bến 

Đá theo hướng nghiêng địa hình.  

Chủ Cơ sở sẽ bố trí biển cắm điểm xả thải, đảm bảo dễ quan sát, dễ thao tác lấy 

mẫu.  

(Sơ đồ minh họa tổng thể mạng lưới thu gom, thoát nước thải nêu trên kèm 

theo ở phụ lục) 

3.1.3. Xử lý nước thải: 

* Nước thải sinh hoạt 

Chủ Cơ sở đã xây dựng 01 bể tự hoại 3 ngăn để xử lý nước thải sinh hoạt của 

10 CBCNV, thể tích bể 15m3. 

Sơ đồ bể tự hoại như sau: 
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Sơ đồ 3.2. Mô hình bể tự hoại 03 ngăn 

Chức năng của bể tự hoại ứng dụng phương pháp lắng và phân huỷ yếm khí nên 

cấu tạo của bể tự hoại gồm 2 phần: phần lắng và phần phân huỷ cặn. 

Nguyên lý hoạt động: Nước thải từ ngăn chứa 1 được dẫn qua ngăn thứ 2, tại 

đây quá trình phân huỷ kị khí xảy ra sẽ phân huỷ các chất hữu cơ có trong nước thải. 

Sau đó, nước thải được dẫn qua bể lắng cặn, tại ngăn này không có quá trình xáo trộn 

nên các chất rắn hữu cơ sẽ lắng xuống phần không thể lắng được lọc trước khi thấm 

qua bể lọc cát. 

* Nước thải tắm rửa (nước thải xám): Nước thải từ hoạt động tắm, rửa được dẫn 

qua song chắn rác rồi dẫn theo ống nhựa UPVC tiếp tục xử lý qua bể lắng 02 ngăn 

trước khi thoát ra môi trường đất trong khuôn viên Cơ sở. 

Kích thước các bể như sau: 

- Ngăn lắng 1: DxRxH = (1,2 x 1 x 1,2) m; Ngăn lắng 2: DxRxH = (1,2 x 1 x 

1,2) m.  

* Nước thải sản xuất: 

- Quy trình xử lý nước thải: Như Sơ đồ 3.1. 

 Thuyết minh quy trình xử lý: 

- Nước thải từ khu vực chuồng trại sẽ được thu gom bằng các mương thoát nước 

thải kín bao quanh chuồng trại, đưa nước thải về hố gom. 

- Hố gom và máy tách phân: có vai trò thu gom toàn bộ phân và nước thải, hố 

có kích thước (4,2mx2,2mx3m), xây gạch tô 2 mặt, có nắp đậy bằng BTCT. Nước 

thải và phân từ hố gom, tại đây có bố trí máy tách phân, máy tách phân sẽ tách phần 

phân ra và đưa đến bãi ủ phân, phần nước thải sẽ được đưa về 02 hầm biogas (01 

hầm biogas hiện có và xây dựng thêm 01 hầm biogas mới). 

- Hầm biogas: Hầm biogas hoạt động theo chu trình gồm 2 giai đoạn tích khí và 

xả khí. Quá trình phân hủy chất hữu cơ trong điều kiện yếm khí làm giảm COD, 

   Ghi chú: 

I- Ống nước vào 

II- Ống nước ra 

III- Ống thoát khí  

IV- Nắp vệ sinh 

  1. Ngăn chứa 

  2. Ngăn lên men 

  3. Ngăn lắng cặn 

  4. Ngăn lọc theo ống 

dẫn ra môi trường. 
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BOD trong nước thải. Hầm được xây dựng bằng đất tự nhiên đầm nén chặt, đắp taluy, 

chống thấm bằng bạt HDPE dày 2mm, phần phía trên cũng được phủ bằng lóp HDPE 

dày 2mm. 

+ Định kỳ 01 năm một lần hệ thống biogas được nạo vét bằng bơm hút bùn và 

đưa đi xử lý. 

Sau khi xử lý bằng các hầm biogas, nước thải tiếp tục được xử lý qua 04 hồ (01 

hồ điều hòa kết hợp lắng, 02 bãi lọc ngầm, 01 hồ sinh hoạt và 01 bể khử trùng). 

- Hồ điều hòa kết hợp lắng: Hồ có tác dụng gom nước chung từ 02 hầm biogas, 

nhằm điều hòa lưu lượng và tiếp tục quá trình lắng để loại bỏ chất ô nhiễm, tạo dòng 

chảy ổn định trước khi đi vào hệ bãi lọc ngầm. 

- Bãi lọc ngầm: Nước thải từ hồ sinh học sẽ được chảy qua bãi lọc ngầm gồm 

01 bãi lọc ngầm nghịch và thuận lắp nối tiếp nhau.  

+ Tại bãi lọc ngầm số 1 (bãi lọc nghịch), nước thải được dẫn theo hệ ống PVC 

D=110mm, đục lỗ đặt dưới đáy bãi và thấm ngược từ dưới lên qua lớp vật liệu lọc 

dày 0,8m, thứ tự các lớp từ dưới lên gồm: Bạt HDPE -> Sạn sỏi cở lớn 4x6 -> Ống 

PVC -> Sạn sỏi cở vừa 2x4 -> Sạn sỏi cở nhỏ 1x2 -> Lớp vải địa kỹ thuật -> Lớp đất 

mặt trồng cây (dày 10cm) -> Trồng cỏ Ventivo và hoa chuối.  

+ Tại bãi lọc ngầm số 2 (lọc thuận), nước thải được dẫn qua hệ ống PVC 

D=140mm và lắp thêm hệ ống (xương cá) PVC D=110mm, nước thải được thấm từ 

trên xuống qua các lớp vật liệu lọc dày 0,8m như sau: Hệ ống PVC đục lỗ -> Lớp đất 

mặt trồng cây (dày 15cm) -> Sạn sỏi cở lớn 4x6 ->Sạn sỏi cở vừa 2x4 ->Sạn sỏi cở 

nhỏ 1x2 -> Bạt HDPE. 

Bãi lọc ngầm thực chất là Bãi lọc ngập nước (Wetlands), là hệ sinh thái ngậm 

nước với mực nước xấp xỉ bề mặt đất và được cấy trồng các loại thực vật trong điều 

kiện đất ẩm. Cơ sở đã tiến hành trồng cây hoa chuối, cỏ ventiver. Thực vật sử dụng 

năng lượng mặt trời để hấp thụ cacbon từ khí quyển và chuyển hoá thành các chất 

hữu cơ là nguồn năng lượng cung cấp cho các hoạt động sống và phát triển của các 

vi khuẩn dị dưỡng (động vật, vi khuẩn và nấm). Bãi lọc ngập nước có khả năng phân 

huỷ, chuyển hoá các chất hữu cơ và các chất khác. Với khả năng đó, bãi lọc ngập 

nước nhân tạo được sử dụng để làm sạch nước trước khi đưa qua hồ sinh học.  

Sau khi qua hệ bãi lọc ngầm nghịch và lọc thuận nước thải sẽ được xử lý đáng 

kể các chất ô nhiễm như các chất hữu cơ, chất rắn lơ lửng và dinh dưỡng (N, P). 

- Hồ sinh học: Hồ sinh học tiếp nhận nước thải từ hệ thống bãi lọc ngầm để tiếp 

tục hoàn thiện quá trình xử lý, tại đây tiếp tục bố trí các bè mảng trồng cây thủy sinh 
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như thủy trúc, hóa chuối và cỏ ventivo kết hợp nuôi cá (cá trê, cá rô phi...) hệ động 

thực vật thủy sinh này sẽ có chức năng xử lý làm giảm nồng độ các chất thải nói trên. 

- Bể khử trùng: Được xây dựng bằng BTCT, trong lòng bể bố trí các vạch ngăn 

hình Zic – Zac nhằm tạo dòng chảy có sự xáo trộn hóa chất khử trùng và nước thải, 

phía trên mặt bể bố trí 01 bồn Compsite để chêm hóa chất khử trùng bán tự động.   

- Nước sau khi qua bể khử trùng đảm bảo Quy chuẩn quy định QCVN 62-

MT:2016/BTNMT - QCKTQG về nước thải chăn nuôi trước khi xả ra môi trường là 

khe nước phía Tây Nam Cơ sở. Về lâu dài sẽ lập hồ sơ công bố hợp quy theo QCVN 

01-195:2022/BNNPTNT. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi sử 

dụng cho cây trồng để sử dụng cho tưới cây xanh, cây ăn quả trong Trang trại.  

- Kích thước các hạng mục: 

+ Hầm biogas (hiện có): KT: D x Rx S = (40 x 20 x 5)m; Bạt HDPE: đáy dày 

0,5mm và mặt dày 1mm. 

+ Hồ biogas cũ (tần dụng làm bể chứa kết hợp lắng): KT: D x Rx S = (44 x 22,5 

x 3,5)m; Bạt HDPE: đáy dày 0,5mm và mặt dày 1mm. 

+ Hầm biogas (mới): KT: D x Rx S = (38 x 18 x 5) m; Bạt HDPE: đáy dày 

0,75mm và mặt dày 1mm. 

+ Hồ điều hòa kết hợp lắng: KT: D x Rx S = (31 x 12 x 1,5) m; Bạt HDPE dày 

0,5mm. 

+ Bãi lọc ngầm 1 (lọc nghịch): KT: D x Rx S = (22 x 20 x 1,5) m; Bạt HDPE 

dày 0,5mm. 

+ Bãi lọc ngầm 2 (lọc thuận): KT: D x Rx S = (20 x 20 x 1,5) m; Bạt HDPE dày 

0,5mm. 

+ Hồ sinh học: KT: D x Rx S = (35 x 6 x3)m; Bạt HDPE dày 0,5mm. 

+ Bể khử trùng: KT: D x Rx S = (5 x 1,5 x1,5)m; quy cách bể BTCT, trong lòng 

bố trí dòng chảy Zic-Zac, bồn Composite 0,5m3, hóa chất khử trùng Chlorin 70% 

dạng bột, tuần pha 02 lần. 

+ Thiết bị: Máy tách phân 01 cái; 

Do chênh lệch cao trình địa hình tốt nên nước thải được di chuyển qua các công 

đoạn trong hệ thống theo hình thức tự chảy. 

3.2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải: 

Cơ sở không có công trình, thiết bị xử lý bụi, khí thải mà chỉ áp dụng các biện 

pháp giảm thiểu, hạn chế tác động của mùi hôi đến CBCNV và môi trường xung 

quanh như sau:  
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- Chuồng trại đã được xây dựng với thiết kế thoáng mát, lắp đặt các quạt làm 

mát và hút mùi. Hiện tại, trang trại trang bị 24 quạt hút kích thước mỗi cái: 

1.380×1.380×400mm, công suất quạt hút 1,4mx1,1KWA, sử dụng nguồn điện 3 pha, 

380V cho các chuồng nuôi. Với thiết kế chuồng kín, khi quạt gió hoạt động sẽ hút 

không khí bên trong chuồng ra ngoài tạo ra áp xuất âm trong chuồng. Áp suất âm 

này sẽ hút không khí đi vào trong chuồng thông qua giàn mát. Lượng không khí hút 

qua quạt gió càng lớn áp suất âm càng tăng và sẽ hút không khí đi vào chuồng qua 

giàn mát càng nhiều. Do đó ta có thể điều khiển yếu tố nhiệt độ, độ ẩm trong chuồng 

nuôi bằng cách điều khiển tốc độ gió hay chính xác hơn là điều khiển công suất làm 

việc của quạt gió kết hợp với hoạt động của giàn mát ở đầu chuồng và hệ thống làm 

mát bên trong chuồng (phun sương). Hoạt động của quạt đẩy giúp hút khí thải, mùi 

bên trong chuồng đẩy ra bên ngoài. 

Sau hệ thống quạt hút của các dãy chuồng, Chủ Cơ sở đã lắp đặt thêm khung 

thép, giăng lưới xây dựng và hệ thống Bét phun sương nhằm hấp thụ, giảm thiểu một 

phần bụi, mùi hôi, tránh phát tán đi xa (hình ảnh ở phụ lục).  

- Sử dụng nguồn thức ăn có trộn chế phẩm men vi sinh để tăng cường tiêu hóa, 

hạn chế mùi từ phân. 

- Cơ sở đã tiến hành trồng cây xanh trong khuôn viên khu vực (keo lá tràm và 

cây ăn quả), diện tích khoảng 50% tổng diện tích trang trại.  

- Thường xuyên vệ sinh chuồng trại, không để phân và nước thải ứ đọng lâu 

ngày; 

- Vệ sinh chuồng trại (tần suất 1lần/ngày), tiến phun chế phẩm EM, phun thuốc 

sát trùng (tần suất 5-7 ngày/lần), cho chế phẩm EM cho thức ăn, nước uống của vật 

nuôi. Liều dùng khi trộn vào thức ăn khoảng 3 - 5ml EM/1 kg thức ăn hoặc pha trực 

tiếp vào nước là 1 - 3ml EM/1 lít nước, dùng mỗi ngày. Nếu sử dụng để khử mùi hôi 

thì dùng 20 - 30ml EM hòa vào 8 lít nước phun trực tiếp vào chuồng trại, tần suất 7 

ngày/lần. 

- Hầm biogas được thiết kế kín hoàn toàn, phía trên được thiết kế lớp phủ bằng 

bạt HDPE. 

- Trang bị bảo hộ lao động đầy đủ cho CBCNV: 02 bộ/năm. 

- Đối với khí gas từ hầm biogas: Biogas là một hỗn hợp khí được sinh ra từ 

quá trình lên men trong môi trường hiếm khí của chất thải chăn nuôi nhờ hoạt động 

của các vi khuẩn. Thành phần khí biogas bao gồm: Khí metan (CH4): 60 - 75%; Khí 

cacbonic (CO2): 25 - 30%; Nitơ (N2): khoảng 5 - 10%; Hydro (H2): khoảng 1 % và 

các khí khác như CO, NH3... Theo đề tài KHCN-T2016-04-19 do Học viện Nông 
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nghiệp Việt Nam thực hiện và đăng tải trên Chuyên mục Khoa học Công nghệ, Tạp 

chí NN&PTNT - Kỳ 2 - Tháng 7/2019. Bình quân lượng khí CH4 tổng từ cả hoạt 

động quản lý phân (ép phân) và thoát nước thải sau biogas là 18,48 ± 1,99 kg 

CH4/con/năm, tương ứng 0,462 tấn CO2/con/năm. Như vậy, với quy mô 3.650 

con/năm, sẽ phát sinh 67.452 – 74.715,5 kg CH4/con/năm, tương ứng 1.686,3 tấn 

CO2/năm. 

Trang trại lắp đặt van xả khí có đầu xả được lắp đặt bằng inoc tại hầm biogas 

và tiến hành đốt khi xả khí để giảm thiểu mùi hôi. 

3.3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường: 

- Công trình lưu giữ CTR sinh hoạt: lượng phát sinh khoảng 5kg/ngày, tiến 

hành nhắc nhở công nhân bỏ rác đúng nơi quy định đồng thời tiến hành việc phân 

loại rác tại nguồn. Việc phân loại rác tại nguồn sẽ được tiến hành như sau:  

+ Đối với CTR là các loại vỏ lon, chai nhựa… sẽ được thu gom để riêng và 

bán phế liệu;  

+ Đối với CTR hữu cơ như vỏ hoa quả, thức ăn thừa… sẽ được phân loại và 

để vào hố ủ phân hữu cơ, sau khi đầy sẽ được chôn lấp.  

+ Đối với CTR vô cơ như bao bì đựng thức ăn… sẽ được thu gom riêng biệt, 

đặt vào thùng đựng rác và Tự chở lên bãi rác tập trung của Huyện để đổ thải tần suất 

1tuần/2lần. 

- Thu gom xử lý CTR sản xuất: bao bì thức ăn khoảng 53 kg/ngày được thu 

gom bán phế liệu; 

- CTR là phân thải:  

+ Phân thải từ các chuồng nuôi khoảng 9.725 kg/ngày được thu gom cùng với 

nước thải, sau đó được dẫn về hố thu gom, tại đây sử dụng máy ép phân để tách phân, 

sau đó phân sẽ được đóng bao và đưa đi bón cây. 

+ Bùn nạo vét từ hầm biogas sẽ được nạo vét với tần suất khoảng 1 năm/lần. 

Lượng bùn này khi được hút lên sẽ được đưa đến khu vực máy tách phân, phần bùn 

thải được ép khô sau đó đóng bao. 

3.4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại: 

- Dự báo về khối lượng CTNH phát sinh trong quá trình vận hành: CTNH phát 

sinh từ hoạt động của trang trại ước tính (dựa trên quy mô các trang trại tương tự) 

khoảng 5-7kg/tháng và tùy theo khả năng phòng chống dịch bệnh. Thành phần: Bóng 

đèn huỳnh quang, hộp mực in, dầu nhớt thải, thuốc thú y hết hạn sử dụng, kim tiêm, 

lợn chết do dịch bệnh,... 
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Bảng 3.1. Danh mục các loại CTNH của Trang trại 

TT CTNH 
Mã 

CTNH 
Khối lượng 

1 Bóng đèn huỳnh quang 16 01 06 1 kg/tháng 

2 Hộp mực in 08 03 18 1kg/tháng 

3 

Chất thải lây nhiễm (bao gồm cả chất 

thải sắc nhọn như kim tiêm, dụng cụ 

mỏ,...lợn dịch bệnh) từ thú y thải 

13 02 01 

 03-5kg;  

4 

Bao bì cứng thải (không chứa hóa 

chất nông nghiệp có gốc halogen hữu 

cơ như bao bì hóa chất độc hại, võ 

chai thuốc thú y...). 

14 01 06 10-12 kg/lứa nuôi 

5 Lợn dịch chết  
Tùy theo khả năng 

phòng chống dịch bệnh 

- Chất thải nguy hại: bóng đèn vỡ, dầu nhớt thải…lượng không đáng kể, bố trí 

thùng đựng chuyên dụng 120L, lưu kho. Sau khi đủ khối lượng sẽ liên hệ với đơn vị 

có đủ năng lực để thu gom và xử lý định kỳ 01 lần/năm. Chứng từ về quản lý CTNH 

sẽ tích hợp vào báo cáo công tác BVMT hàng năm nộp về Sở NN&MT theo đúng 

quy định. Hiện nay, Chủ Cơ sở đã ký kết hợp đồng thu gom, xử lý CTNH với Công 

ty CP Cơ – Điện – Môi trường Lilama (Số 01/2025/HĐKT/DSO/HKDVTKH-LLM 

ngày 7/7/2025). 

Đối với CTNH là xác lợn bị dịch bệnh chết hàng loạt, Chủ dự án sẽ thực hiện 

các biện pháp theo hướng dẫn của Văn bản số 561/TY-KH ngày 16/4/2008 của Cục 

Thú y hướng dẫn về phương pháp tiêu độc khử trùng, tiêu huỷ xác lợn và xử lý sự cố 

hố chôn trong vùng có dịch và thực hiện theo QCVN 01- 41:2011/BNNPTNT: Về yêu 

cầu xử lý vệ sinh đối với việc tiêu hủy động vật và sản phẩm động vật, đồng thời phối 

hợp với các Cơ quan chức năng của địa phương để xử lý tiêu huỷ đúng quy định. 

Sau đây là quy trình chôn lấp tiêu hủy xác gia súc, động vật bị bệnh và nhau 

thai lợn sau kỳ sinh đẻ cho Cơ sở: 

- Đào hố chôn: Chọn nơi khô ráo, không bị xói mòn, ngập lụt khi mưa lũ, xa 

khu dân cư, xa khu chăn thả gia súc, gia cầm, xa các nguồn nước mặt như sông, suối, 

ao, hồ, kênh, mương…,xa các trục đường giao thông để đào hố chôn. Tùy theo khối 

lượng cần chôn mà đào kích thước cho phù hợp sao cho thể tích hố chôn gấp 3 - 4 

lần khối lượng xác cần chôn. Miệng hố mở rộng so với đáy để tạo thuận lợi cho xử 

lý chống thấm. 
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- Xử lý chống thấm lót đáy: Trộn đều đất bột với 3-4% Bentonite BT1 rồi đổ 

xuống đáy hố một lớp dày khoảng 10cm và san đều cho phẳng. Bentonite BT1 là 

chất gia cố chống thấm có đặc tính khi gặp nước sẽ trương nở bít kín mọi kẽ hở tạo 

nên lớp chống thấm đáy rất tốt. Dùng bạt liền mảnh để lót đáy và thành hố. Diện tích 

tấm lót phải bao gói toàn bộ số gia súc bị chôn cộng thêm 5-10% kích thước dự 

phòng. Rải lên trên lớp vải bạt một lớp đất bột dày khoảng 10cm trước lúc thả xác 

động vật. 

- Xử lý xác động vật trong hố chôn: Thả các bao chứa xác động vật xuống hố 

gọn gàng để tận dụng được diện tích và thể tích. Cứ mỗi lớp gia súc được thả xuống 

lại phun một lượt chế phẩm sinh học (EM, Biotic, Biomix, Entroy, Bima… ) để khử 

tạp khuẩn sinh mùi và kích thích quá trình phân hủy sinh học. Sau đó phủ lên trên 

gia súc, gia cầm một lớp đất dày từ 0,8-1m được đầm nén cho chặt. 

- Đặt ống thoát khí và ống thu khí: Ống thu khí bằng nhựa PVC Ø4-5cm nối 

với ống thoát khí có đường kính 2cm. Ống thu khí có chiều dài bằng chiều dài của 

hố chôn, được đục nhiều lỗ nhỏ thu khí do xác động vật phân hủy để dẫn vào ống 

thoát khí dẫn ra ngoài. Rải một lớp sỏi 1×2, đặt ống thu khí xuyên qua vải bạt nối 

với ống thoát khí, phủ lên vải bạt một lớp đất bảo vệ. 

- Bảo vệ hố chôn: 

+ Trộn đều đất bột với 3-4% Bentonite BT1 rồi phủ lên trên lớp đất bảo vệ 

(diện tích bề mặt lớp chống thấm lớn hơn diện tích hố chôn). 

+ Cắt ống thoát khí cao hơn mặt đất 1-2cm rồi rải sỏi, đá lên trên. 

+ Dùng vôi bột hoặc các chất diệt khuẩn như Clorua vôi, Cloramin B phủ lên 

trên bề mặt hố chôn. 

* Chủ Cơ sở lựa chọn vị trí hố chôn ở góc phía Tây Bắc của khu đất. 

3.5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung: 

- Đối với tiếng ồn của phương tiện giao thông sẽ được áp dụng các biện pháp 

quản lý nội vi như sau: 

+ Không sử dụng các phương tiện vận chuyển quá cũ, phải có giấy đăng kiểm 

của cơ quan quản lý. 

+ Không nổ máy trong quá trình bốc dỡ hàng hóa, bốc chuyển lợn. 

- Đối với tiếng ồn do lợn kêu sẽ được áp dụng biện pháp sau: Trang trại áp 

dụng công nghệ chăn nuôi theo hướng công nghiệp sẽ tập cho mỗi con lợn có chung 
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một đồng hồ sinh học, quá trình ăn, ngủ luôn đúng giờ làm cho lợn không ở trong 

tình trạng đói nên chúng sẽ không kêu đòi ăn. 

3.6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong quá trình vận 

hành thử nghiệm và khi Cơ sở đi vào vận hành: 

- Sự cố cháy nổ: Thành lập đội PCCC tại chỗ, xây dựng nội quy về PCCC, trang 

bị đầy đủ các thiết bị PCCC; Đưa ra các nội quy không được hút thuốc trong quá 

trình làm việc. 

- Sự cố tai nạn lao động, giao thông: Tổ chức tập huấn an toàn lao động; Trang bị 

các phương tiện bảo hộ lao động cho CBCNV như khẩu trang, găng tay, mũ, 

giày...vv, số lượng 02 bộ/năm; Chấp hành nghiêm chỉnh luật an toàn giao thông 

đường bộ. 

- Sự cố mưa bão: Thiết kế chuồng trại theo đúng tiêu chuẩn xây dựng; Có phương 

án phòng chống và ứng phó khi mưa bão xảy ra. 

- Dịch bệnh: Chủ động trong khâu phòng ngừa dịch bệnh một cách nghiêm ngặt; 

Xây dựng hệ thống khử trùng ngay cổng vào, định kỳ phun tiêu độc khử trùng, rắc 

vôi,..quanh chuồng trại; bố trí khu cách ly lợn,… 

- Sự cố hệ thống xử lý nước thải:  

+ Chủ Cơ sở đã thiết kế và thi công hệ thống xử lý nước thải theo đúng kỹ thuật. 

Thường xuyên kiểm tra, theo dõi và thông báo kịp thời với đơn vị xây dựng hệ thống 

xử lý trong trường hợp có sự cố. Hiện tại đã có 01 hồ chứa kết hợp lắng (tận dùng từ 

hồ biogas cũ), 02 hầm biogas, 01 hồ điều hòa kết hợp lắng, 02 bãi lọc ngầm, 01 hồ 

sinh học. Do đó khi có sự cố ở một trong các hạng mục vẫn đảm bảo được công tác 

lưu trữ, xử lý và có đủ thời gian để Chủ cơ sở khắc phục sửa chữa các hư hỏng. 

+ Khi xảy ra sự cố, trang trại cần lưu giữ nước tại các hồ chứa, sau đó nhanh 

chóng khắc phục sự cố và bơm nước hoàn về bể thu gom để đưa vào xử lý. 

+ Tiến hành gia cố bờ đê bằng các đê bao để tránh việc tràn nước khi có mưa 

lớn. 

- Tiến hành gia cố mái taluy bằng các cọc tre để tránh hiện tượng sạt lở. 

- Ngoài ra, để chống sạt lở cục bộ, Chủ Cơ sở sẽ trồng cỏ ventivơ, cỏ voi dọc 

các mái taluy trong khuôn viên.  

3.7. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định 

báo cáo đánh giá tác động môi trường: 

Các nội dung thay đổi của Cơ sở so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định 

báo cáo đánh giá tác động môi trường nhưng chưa đến mức phải thực hiện đánh giá 

tác động động môi trường như sau: 
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Bảng 3.2. Các nội dung thay đổi so với báo cáo ĐTM được duyệt và các 

tác động môi trường 

STT 

Nội dung 

điều 

chỉnh 

Theo quyết định phê 

duyệt kết quả thẩm 

định báo cáo ĐTM 

Nội dung sau  

điều chỉnh 

Các tác động môi trường 

từ việc thay đổi 

1 Tên Cơ 

sở 

Xây dựng, mở rộng 

Trang trại chăn nuôi 

lợn quy mô công 

nghiệp tại xã Hải Thọ, 

huyện Hải Lăng 

Trang trại chăn nuôi 

lợn quy mô công 

nghiệp tại xã Diên 

Sanh, tỉnh Quảng Trị 

 

Do thay đổi đơn vị hành 

chính khi sáp nhập cấp xã, 

cấp tỉnh 

2 Địa chỉ 

Chủ Cơ 

sở 

Thôn Long Hưng, xã 

Hải Phú, Hải Lăng 

Xã Hải Lăng, tỉnh 

Quảng Trị 

3 Địa chỉ 

Cơ sở 

Xã Hải Thọ, huyện 

Hải Lăng, tỉnh Quảng 

Trị 

Xã Diên Sanh, tỉnh 

Quảng Trị 

4 Xử lý 

nước thải 

chăn nuôi 

- Xây dựng 02 hầm 

biogas kích thước: 

+ Biogas 1: (40 x 20 

x 5)m; 

+ Biogas 2: (44 x 

22,5 x 3,5)m. 

- Xây dựng 02 hồ 

sinh học với kích 

thước: 

+ Hồ sinh học 1 có 

thể tích 645m2. 

+ Hồ sinh học 2 có 

thể tích 800m2.  

 

- Hồ biogas 1 (hiện 

có): (40 x 20 x 5)m; 

- Xây mới 01 hồ 

biogas: (38 x 18 x 

5)m. 

- Sử dụng Biogas 2: 

(44 x 22,5 x 3,5)m làm 

bể chứa kết hợp lắng. 

- Xây dựng mới: 

+ Hồ điều hòa kết hợp 

lắng: (31 x 12 x 1,5)m; 

+ Bãi lọc ngầm 1 (lọc 

nghịch): (22 x 20 x 

1,5)m;  

+ Bãi lọc ngầm 2 (lọc 

thuận): (20 x 20 x 

1,5)m;  

+ Hồ sinh học: (35 x 6 

x3)m;  

+ Bể khử trùng: (5 x 

1,5 x1,5)m; 

- Thay đổi công nghệ xử lý 

bằng việc cải tạo, nâng cấp 

các hạng mục hiện có: 

Bổ sung 01 hầm biogas mới, 

cải tạo 01 hồ chứa kết hợp 

lắng, bổ sung 01 bể điều hòa 

kết hợp lắng, xây dựng mới 

01 hồ sinh học; 

- Bổ sung công đoạn xử lý 

mới: 

+ Đầu tư 01 máy tách phân; 

+ Đầu tư 02 bãi lọc ngầm; 

+ Đầu tư thêm 01 bể khử 

trùng. 

 Việc cải tạo, nâng cấp, xây 

dựng mới các công đoạn 

nhằm tăng hiệu quả xử lý 

cho hệ thống xử lý nước 

thải, nhằm đảm bảo nước 

thải đầu ra của Cơ sở đạt 

QCVN 62-

MT:2016/BTNMT (Cột B, 

Kq=0,9; Kf=1,0). 

5 Xử lý khí 

Biogas 

Sử dụng máy phát 

điện chạy bằng khí 

biogas đề phục vụ 

cho hoạt động của 

trang trại như thắp 

Khí Biogas sẽ được xả 

bằng van xả và giảm 

thiểu bằng phương 

pháp đốt. 

Do lượng khí Biogas của Cơ 

sở khi đi vào hoạt động 

không đủ cho việc sử dụng 

máy phát điện, do đó chủ Cơ 

sở tiến hành xử lý khí biogas 
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sáng, quạt thông 

gió… 

bằng phương pháp đốt. 

Phương pháp đốt khí Biogas 

đang được nhiều trang trại 

sử dụng và tác động đến môi 

trường không nhiều, do đó 

phương pháp đốt khí Biogas 

là hợp lý và tiếp kiệm được 

chi phí cho nhà đầu tư. 

6 Xử lý mùi 

hôi 

 Bố trí thêm lưới chắn 

sau quạt gió, bố trí Bet 

phun sương nhằm 

giảm thiểu mùi hôi 

Tác động tích cực 

7 Xử lý 

phân thải 

Hố ủ phân KT: 5 x 5 

x 1 m. 

01 máy tách phân, nhà 

chứa phân 

Tác động tích cực 
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Chương IV 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 
 

4.1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải: 

4.1.1. Nguồn phát sinh: 

- Nguồn số 01: nước thải sinh hoạt của 10 CBCNV 

- Nguồn số 02: nước thải chăn nuôi từ chuồng lợn thịt 01; 

- Nguồn số 03: nước thải chăn nuôi từ chuồng lợn thịt 02; 

- Nguồn số 04: nước thải chăn nuôi từ chuồng nái đẻ 01; 

- Nguồn số 05: nước thải chăn nuôi từ chuồng nái đẻ 02; 

- Nguồn số 06: nước thải chăn nuôi từ chuồng lợn con. 

- Nguồn số 07: nước thải chăn nuôi từ chuồng cách ly. 

4.1.2. Lưu lượng xả thải tối đa: 

- Nguồn số 01: 0,64 m3/ngày đêm, tương đương 0,026 m3/giờ. 

- Nguồn số 02, 03, 04, 05, 06 và 07: 38 m3/ngày đêm, tương đương 1,58 m3/giờ. 

4.1.3. Dòng nước thải: 02 dòng: 

- Dòng thải số 01 (tương ứng với nguồn số 01): Nước thải sinh hoạt tại nhà vệ 

sinh (nước thải đen) được xử lý bằng bể tự hoại 03 ngăn, sau đó chảy ra cùng với nước 

thải xám đổ vào bể lắng 02 ngăn để tiếp tục xử lý. Nước thải sau xử lý được dẫn qua 

ống xả PVC và tự thoát ra môi trường đất trong khuôn viên Cơ sở.  

- Dòng thải số 02 (tương ứng với các nguồn 02, 03, 04, 05, 06 và 07): Nước thải 

ở các chuồng nuôi qua hệ thống xử lý được xả ra môi trường tiếp nhận là khe nước 

tự nhiên phía Tây Nam Cơ sở. 

4.1.4. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng 

nước thải:  

- Dòng thải số 01: Nước thải sinh hoạt sau xử lý đạt Quy chuẩn cho phép trước 

khi xả thải theo QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải 

sinh hoạt (Cột B, K=1,2). Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn các chất ô nhiễm theo 

dòng nước thải cụ thể ở bảng sau: 

Bảng 4.1. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm 

TT Chất ô nhiễm Đơn vị 

Giá trị tối 

đa cho 

phép 

Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

Quan trắc 

tự động, liên 

tục 

1 pH - 5,5 - 9 
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TT Chất ô nhiễm Đơn vị 

Giá trị tối 

đa cho 

phép 

Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

Quan trắc 

tự động, liên 

tục 

2 BOD5 (20 0C) mg/l 60 

Không áp 

dụng 

Không áp 

dụng 

3 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) mg/l 120 

4 Tổng chất rắn hòa tan mg/l 1.200 

5 Sunfua (tính theo H2S) mg/l 4,8 

6 Amoni (tính theo N) mg/l 12 

7 Nitrat (tính theo N) mg/l 60 

8 Dầu mỡ động, thực vật mg/l 24 

9 Tổng các chất hoạt động bề mặt mg/l 12 

10 Phosphat (tính theo P) mg/l 12 

11 Tổng Coliform 
MPN/ 

100 ml 

5.000 

* Ghi chú:  

- Cột B quy định giá trị C của các thông số ô nhiễm làm cơ sở tính toán giá trị tối đa cho 

phép trong nước thải sinh hoạt khi thải vào các nguồn nước không dùng cho mục đích cấp nước 

sinh hoạt (có chất lượng nước tương đương cột B1 và B2 của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất 

l ượng nước mặt hoặc vùng nước biển ven bờ). 

- K=1,2: áp dụng cho cơ sở sản xuất kinh doanh có dưới 500 người; 

- Dòng thải số 02: Nước thải chăn nuôi sau xử lý của Trang trại đảm bảo đạt 

giới hạn cho phép theo QCVN 62-MT:2016/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về nước thải chăn nuôi (cột B, Kq=0,9; Kf=1,3). Cụ thể như sau: 

Bảng 4.2. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm 

TT Thông số Đơn vị 

Gía trị giới 

hạn cho 

phép 

Tần suất quan 

trắc định kỳ 

Quan trắc tự 

động, liên tục 

1 pH - 5,9-9 

Không thuộc  

đối tượng 

Không áp 

dụng 

2 TSS mg/l 175,5 

3 COD mg/l 351 

4 BOD5 mg/l 117 

5 Tổng N mg/l 175,5 

6 Coliform MPN/100ml 5000 
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Ghi chú:  

+ Cột B: các thông số ô nhiễm trong nước thải chăn nuôi khi xả ra nguồn nước không dùng 

cho mục đích cấp nước sinh hoạt. 

+ Kq = 0,9: nguồn tiếp nhận nước thải là khe suối không có số liệu về lưu lượng; 

+ Kf = 1,3: lưu lượng thải < 50 m3/ngày đêm. 

4.1.5. Vị trí, phương thức xả nước thải và nguồn tiếp nhận nước thải:  

- Vị trí xả thải: xã Diên Sanh, tỉnh Quảng Trị. 

+ Dòng thải số 01: Vị trí xả nước thải sau bể lắng 02 ngăn: Tọa độ: 

X=1.842.197m; Y = 603.138m.  

+ Dòng thải số 02: Vị trí xả nước thải sau khi qua bể khử trùng đổ ra: Tọa độ: 

X=1.842.059m; Y = 602.971m  

- Phương thức xả thải: Dòng thải số 01, 02 xả theo hình thức tự chảy. 

- Nguồn tiếp nhận nước thải:  

+ Dòng thải số 01: môi trường đất trong khuôn viên Cơ sở. 

+ Dòng thải số 02: khe suối tự nhiên phía Tây Nam Cơ sở. 

4.2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải: 

4.2.1. Nguồn phát sinh 

- Nguồn số 01: Mùi hôi phát sinh từ quạt thông gió, hố tách phân, hố lắng. 

- Nguồn số 02: Khí thải từ phát sinh từ hầm biogas. 

4.2.2.  Lưu lượng xả khí thải tối đa: không xác định lưu lượng. 

4.2.3. Dòng khí thải: Nguồn phân tán. 

4.2.4. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng 

thải:  

- Giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm: Do lượng mùi phát sinh từ chuồng trại 

là nguồn thải phát tán, không xác định được lưu lượng nên tiêu chuẩn xả thải của 

trang trại là QCVN 06:2009/BTNMT – Quy chuẩn Quốc gia về một số chất độc hại 

trong không khí xung quanh. 

Bảng 4.3. Hàm lượng khí NH3, H2S trong khu vực chăn nuôi lợn hộ gia 

đình 

TT Khí thải Đơn vị QCVN 06:2009/BTNMT 

1 NH3 mg/m3 0,2 

2 H2S mg/m3 0,042 
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4.2.5. Vị trí, phương thức xả thải và nguồn tiếp nhận:  

- Vị trí xả thải: Khu vực quạt thông gió tại các chuồng nuôi, hố tách phân, hố 

lắng, van xả khí gas trong trang trại tại xã Diên Sanh, tỉnh Quảng Trị. 

- Phương thức: tự thoát ra môi trường. 

- Nguồn tiếp nhận thải: môi trường không khí khu vực Cơ sở. 
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Chương V 

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC BẢO VỆ 

MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

 

5.1. Thông tin chung về tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường: 

Cơ sở đã tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật và yêu cầu 

của cơ quan có thẩm quyền về bảo vệ môi trường: 

- Đã có Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường số 796/QĐ-

UBND ngày 13/4/2020; 

- Đầu tư và duy trì vận hành các công trình xử lý chất thải (nước thải, khí thải, 

mùi, chất thải rắn); 

- Hàng năm đều tuân thủ giám sát chất lượng môi trường, lập báo cáo công tác 

BVMT; 

- Tuân thủ kê khai nộp phí BVMT đối với nước thải; 

- Thực hiện lập thủ tục khai thác nước dưới đất, chuyển đổi mục đích sử dụng 

đất, phòng ngừa ứng phó sự cố môi trường, dịch bệnh, ... 

5.2. Kết quả hoạt động của công trình xử lý nước thải: 

- Tổng hợp thông tin của từng năm về tổng lưu lượng nước thải sinh hoạt; nước 

thải công nghiệp xả ra ngoài môi trường:  

+ Lượng nước thải sinh hoạt phát sinh tối đa 02 năm gần nhất: 0,64 m3/ngày 

đêm. 

+ Lượng nước thải chăn nuôi phát sinh tối đa 02 năm gần nhất: 38 m3/ngày đêm. 

Từ tháng 6/2024, do dịch bệnh phức tạp nên Cơ sở chỉ nuôi lợn nái và lợn con, 

nước thải được lưu chứa trong 02 hồ biogas cũ (không thải nước thải ra môi trường), 

đồng thời tập trung hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải. 

Theo quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022, Cơ sở có lưu 

lượng nước thải <200 m3/ngày đêm nên không bắt buộc phải thực hiện quan trắc. 

- Các sự cố đối với hệ thống xử lý nước thải: không. 

- Các thời điểm đã thực hiện duy tu, bảo dưỡng, thay thế thiết bị của công trình 

xử lý nước thải: Từ năm 2024 đến nay, Chủ Cơ sở thực hiện đầu tư nâng cấp hệ thống 

XLNT theo quy định của pháp luật để lập hồ sơ đề nghị cấp GPMT. 

- Đánh giá tổng hợp về hiệu quả, mức độ phù hợp, khả năng đáp ứng của công 

trình xử lý nước thải: Hiện tại, Cơ sở đã hoàn thành hệ thống xử lý nước thải, chủ 

Cơ sở lấy 01 mẫu nước thải đầu vào và 01 mẫu đầu ra để đánh giá hiệu quả hệ thống 

XLNT như sau:  
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Bảng 5.1. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm 

TT Thông số Đơn vị NTGH1 NTGH2 

QCVN 62-

MT:2016/BTNMT 

(Cột B, Kq=0,9; Kf=1,3) 

1 pH - 7,5 7,3 5,9-9 

2 TSS mg/l 318 18 175,5 

3 COD mg/l 1050 56 351 

4 BOD5 mg/l 234 23 117 

5 Tổng N mg/l 160 4,5 175,5 

6 Coliform MPN/100ml 198630 282 5000 

Ghi chú: NTGH1, NTGH2 là nước thải đầu vào và đầu ra hệ thống xử lý nước thải. 

Nhận xét: Qua kết quả bảng trên cho thấy, tất cả các chỉ tiêu trong nước thải sau 

xử lý đều đảm bảo QCVN 62-MT:2016/BTNMT (Cột B, Kq=0,9; Kf=1,3)  

5.3. Kết quả hoạt động của công trình xử lý bụi, khí thải: 

Theo quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022, Cơ sở không 

bắt buộc phải thực hiện quan trắc khí thải định kỳ. 

Chủ Cơ sở thực hiện quan trắc bổ sung 01 mẫu môi trường không khí xung 

quanh như sau:  

Bảng 5.2. Kết quả quan trắc môi trường không khí  

TT 

 

Thông số 

 

Đơn vị  

 

Kết quả QCVN 05: 

2013/BTNMT K 

1  Bụi lở lững mg/m3 0,123 0,3 

2  NH3 mg/m3 <0,015 0,2(2) 

3  H2S mg/m3 <0,012 0,042(2) 

4  SO2 mg/m3 0,061 0,35 

5  NO2 mg/m3 0,046 0,2 

6  CO mg/m3 3,04 30 

7  Tiếng ồn dbA 61,1 70(1) 

 

Ghi chú: - K: Tại đường đến chuồng nuôi của Trang trại. 

- Quy chuẩn so sánh: 

+ QCVN 05:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng 

không khí xung quanh (trung bình 1h); 



Báo cáo GPMT của Cơ sở: Trang trại chăn nuôi lợn quy mô công nghiệp tại xã Diên Sanh, tỉnh 

Quảng Trị 

Chủ cơ sở: Hộ bà Văn Thị Kim Hiền                                                                                 Trang 31 
 

+ (1) QCVN 26:2010/BNTMT: Quy chuẩn Quốc gia về tiếng ồn, độ rung; 

+ (2) QCVN 06:2009/BTNMT: Quy chuẩn Quốc gia về một số chất độc hại 

trong không khí xung quanh  

Nhận xét: Qua bảng 5.2 cho thấy các chỉ tiêu giám sát đều nằm trong giới hạn 

cho phép của các Quy chuẩn về chất lượng môi trường không khí xung quanh, điều 

đó chứng tỏ trang trại trong thời gian hoạt động thực hiện đầy đủ các biện pháp phun 

chế phẩm, khử mùi, giảm nồng độ ô nhiễm đến môi trường xung quanh. 

- Các thời điểm đã thực hiện duy tu, bảo dưỡng, thay thế thiết bị của công trình 

xử lý bụi, khí thải: Năm 2025, để tăng hiệu quả xử lý mùi, Chủ Cơ sở đã đầu tư lắp 

đặt thêm hệ thống lưới và giàn phun sương giảm thiểu mùi phát tán sau hệ thống quạt 

hút các chuồng trại. 

- Về hiệu quả: nhìn chung, khu vực trang trại nằm xa khu dân cư, Chủ Cơ sở 

tuân thủ tốt các biện pháp giảm thiểu mùi hôi theo báo cáo ĐTM đã đề xuất, đồng 

thời đã bổ sung lắp đặt nâng cấp hệ thống giảm thiểu mùi nêu trên, chắc chắn hiệu 

quả xử lý mùi được nâng lên đáng kể. Thực tế cho thấy từ trước đến nay chưa có tình 

trạng khiếu kiện của dân cư xung quanh đối với vấn đề ô nhiễm do trang trại gây ra. 

5.4. Tình hình phát sinh, xử lý chất thải: 

Đối với lượng CTR sinh hoạt, chất thải rắn sản xuất, chất thải nguy hại được 

thu gom, lưu giữ và xử lý, quản lý như đã nêu tại mục 3.3 và 3.4 ở trên. 

5.5. Kết quả kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường đối với cơ sở: 

Theo Thông báo số 2183/TB-STNMT ngày 14/6/2024 của Sở TN&MT đối với 

kết quả kiểm tra việc thực hiện các công trình BVMT theo báo cáo ĐTM của Cơ sở 

như sau: 

1) Tu sửa nâng cấp hầm biogas số 1 bị hỏng (rách, thủng), đảm bảo kín và sinh 

khí gas. Bổ sung đầy đủ số lượng hồ sinh học theo báo cáo đánh giá tác động môi 

trường được duyệt (bổ sung thêm 01 hồ), bổ sung lót đáy bằng bạt kín đối với các hồ 

sinh học, trồng thêm cây thủy sinh ở các hồ sinh học nhằm tăng cường khả năng xử 

lý, đảm bảo chất lượng nước thải đầu ra đạt Quy chuẩn quy định; bố trí khu vực nhà 

ủ và chứa phân khi đã gom vào các bao; chất thải rắn sinh hoạt, chất thải nguy hại 

phải ký kết hợp đồng với đơn vị có năng lực để xử lý. 

2) Lập hồ sơ cấp giấy phép môi trường và tổ chức vận hành thử nghiệm công 

trình xử lý chất thải (theo Luật bảo vệ môi trường năm 2020, có hiệu lực từ ngày 

01/01/2022); báo cáo công tác bảo vệ môi trường hàng năm phải gửi về Sở Tài 

nguyên và Môi trường, phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hải Lăng. 

Theo Biên bản kiểm tra vào ngày 09/7/2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường 

đã kết luận như sau: 
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“Chủ đầu tư đang tổ chức thi công hệ thống XLNT gồm: Cải tạo hồ biogas cũ, 

đầu tư 01 hồ biogas mới-> Hồ Lắng 1 -> 02 bãi lọc ngầm -> 01 hồ sinh học (kết hợp 

lắng)-> Bể khử trùng. Khối lượng công việc thi công khoảng 50%, dự kiến hoàn 

thành công trình trong tháng 9/2024. 

Đã bố trí nhà ủ phân và dự kiến đầu tư 02 máy tách phân. 

Đã đầu tư các thùng chứa CTR sinh hoạt, chất thải thú y, bố trí kho và Dự kiến 

ký hợp đồng với đơn vị có năng lực để xử lý. 

- Bổ sung nộp báo cáo công tác BVMT năm 2023; 

- Bổ sung Hợp đồng xử lý CTNH, chất thải thú y” 

Hiện nay Chủ cơ sở đã nghiêm túc đầu tư khắc phục các tồn tại hạn chế theo 

yêu cầu của Sở: 

Hoàn thành 100% khối lượng công việc xây dựng hệ thống XLNT. 

Đầu tư 01 máy tách phân, 01 nhà chứa phân; 

Đầu tư thùng đựng CTRSH, thùng đựng và kho chứa CTNH; Hợp đồng với đơn 

vị có năng lực để xử lý. 

Nộp báo cáo công tác BVMT năm 2023, 2024. 

Lập hồ sơ đề nghị cấp GPMT trình Sở thẩm định ngày 29/11/2024, tuy nhiên 

do hồ sơ chưa đảm bảo nên Sở đã có Thông báo số 5438/TB-STNMT ngày 

05/12/2024 về trả hồ sơ GPMT và hướng dẫn Chủ Cơ sở bổ sung một số nội dung 

để hoàn thiện.  

Đến nay, Chủ Cơ sở đã hoàn thiện, bổ sung về hồ sơ, tài liệu; đầu tư công trình 

xử lý chất thải, biện pháp BVMT đầy đủ. Lập Hồ sơ đề nghị Sở xem xét thẩm định, 

trình UBND tỉnh Quảng Trị cấp phép. 

  

. 
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Chương VI 

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH 

XỬ LÝ CHẤT THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC 

MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 
 

Trên cơ sở các công trình bảo vệ môi trường của trang trại, Chủ Cơ sở tự rà soát 

và đề xuất kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải, chương trình quan 

trắc môi trường trong giai đoạn đi vào vận hành, cụ thể như sau: 

Trường hợp cơ sở được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường 

theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường: 

6. 1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của Cơ sở: 

6.1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm: 

- Đối với Cơ sở sẽ thực hiện vận hành thử nghiệm hệ thống xử lý nước thải 

chăn nuôi. 

- Thời gian vận hành thử nghiệm: Chủ Cơ sở gửi thông báo tới Sở Nông nghiệp 

và Môi trường trước 10 ngày kể từ ngày bắt đầu vận hành thử nghiệm. Thời gian vận 

hành thử nghiệm kéo dài 03 ngày liên tục. 

- Công suất dự kiến đạt được: 100% công suất. 

6.1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công 

trình, thiết bị xử lý chất thải: 

- Số lượng mẫu, tần suất lấy mẫu cụ thể như sau: 

+ Giai đoạn ổn định (03 ngày liên tục): 01 mẫu đầu vào (trước khi vào hầm 

biogas), 03 mẫu đầu ra (cống xả ra khe suối); 

- Thông số quan trắc: vận tốc/lưu lượng thải, pH, TSS, BOD5, COD, tổng N 

(tính theo N), Tổng Coliform. 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 62-MT:2016/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật 

Quốc gia về nước thải chăn nuôi (Cột B, Kf=1,3, Kq=0,9). 

- Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến phối 

hợp để thực hiện Kế hoạch: Trung tâm Quan trắc NN&MT hoặc Đơn vị khác có năng 

lực đúng quy định; đáp ứng các tiêu chí lựa chọn nhà thầu của Chủ đầu tư. 

6.2. Chương trình quan trắc chất thải định kỳ theo quy định của pháp luật. 

- Quan trắc nước thải: Cơ sở có lưu lượng thải tối đa 38 m3/ngày đêm (< 200 

m3/ngày đêm) nên không thuộc đối tượng phải quan trắc định kỳ hoặc tự động liên 

tục theo quy định tại Phụ lục XXVIII, ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-

CP ngày 10/01/2022 của Chính Phủ. 
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- Quan trắc bụi, khí thải công nghiệp: không 

- Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ khác theo quy định của pháp luật có 

liên quan hoặc theo đề xuất của chủ Cơ sở. 

* Giám sát CTR, CTNH: 

- Thông số giám sát: Thành phần, khối lượng và bảo quản lưu giữ chất thải rắn 

sinh hoạt, CTR thông thường và CTNH. 

- Vị trí giám sát: tại kho chứa CTR, CTNH của trang trại 

- Tần suất giám sát: 02 lần/năm. 

6.3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm: 

Kinh phí quan trắc, lập báo cáo công tác BVMT hàng năm của Cơ sở là 

10.000.000 đồng. 
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Chương VII 

CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ 

 

Nhằm đảm bảo tốt công tác bảo vệ môi trường trong quá trình đi vào hoạt động 

của Trại lợn, Chủ cơ sở là Hộ bà Văn Thị Kim Hiền cam kết thực hiện như sau: 

- Cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi 

trường. 

-  Cam kết việc xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về 

môi trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên quan như sau: 

+ Tiêu chuẩn, Quy chuẩn áp dụng: QCVN 05:2023/BTNMT; QCVN 

06:2009/BTNMT; QCVN 26:2010/BTNMT; QCVN 26/2016/BYT; QCVN 

24/2016/BYT.  

+ QCVN 08:2023/BTNMT – QCKTQG về chất lượng nước mặt. 

+ QCVN 09:2015/BTNMT - QCKTQG về chất lượng nước dưới đất. 

+ QCVN 62-MT:2016/BTNMT - QCKTQG về nước thải chăn nuôi (Cột B, 

Kf=1,3, Kq=0,9); QCVN 01-14:2010/BNNPTNT - QCKTQG điều kiện trại chăn 

nuôi lợn an toàn sinh học. 

+ QCVN 14:2008/BTNMT - QCKTQG về nước thải sinh hoạt. 

- Cam kết tuân thủ thực hiện kế hoạch vận hành thử nghiệm theo nội dung báo cáo 

đề xuất.  

- Cam kết thực hiện thu gom CTRSH, CTNH theo đúng với quy định. 

- Cam kết lập giấy phép khai thác nước ngầm theo đúng quy định. 

- Chủ Cơ sở cam kết sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam 

nếu trong quá trình hoạt động của Cơ sở làm nảy sinh các tác động tiêu cực, gây thiệt 

hại đến tài sản, sức khoẻ của nhân dân, gây ô nhiễm môi trường và các sự cố môi 

trường trong khu vực.  
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PHỤ LỤC BÁO CÁO 

- Bản sao các Văn bản pháp lý liên quan đến Cơ sở; 

- Giấy tờ về đất đai theo quy định của pháp luật; 

- Bản sao báo cáo đánh giá tác động môi trường và bản sao quyết định phê duyệt 

kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Cơ sở. 

- Bản vẽ công trình bảo vệ môi trường, công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố 

môi trường theo quy định của pháp luật; các văn bản có liên quan đến các công trình 

bảo vệ môi trường của cơ sở; 

- Sơ đồ vị trí lấy mẫu của chương trình quan trắc môi trường; 

- Các Hồ sơ tài liệu khác liên quan. 

- Hình ảnh liên quan đến Cơ sở. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG TRỊ  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /TB-UBND Quảng Trị, ngày      tháng       năm 2025 

 

THÔNG BÁO 

Về việc nộp tiền trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích  

sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án 
 

Kính gửi: Bà Văn Thị Kim Hiền 

Địa chỉ liên hệ: Thôn Long Hưng, xã Hải Phú, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị; 

Số điện thoại: 0393.434.555. 

 

Căn cứ Thông tư số 25/2022/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 12 năm 2022 

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về trồng rừng 

thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác; Thông tư số 

22/2023/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư 

trong lĩnh vực lâm nghiệp; 

Căn cứ Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 26/6/2025 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Quảng Trị về việc quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng 

rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh năm 2025; Quyết 

định số 3026/QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2020 của UBND tỉnh Quảng Trị 

về việc ban hành đơn giá bình quân trồng rừng phòng hộ, trồng rừng đặc dụng; 

trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng sang mục đích khác trên địa 

bàn tỉnh Quảng Trị; Văn bản số 774/UBND-KT ngày 16 tháng 02 năm 2024 của 

UBND tỉnh Quảng Trị về việc đơn trồng rừng thay thế, đơn giá cây trồng lâm 

nghiệp;  

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Văn bản số   

2963/SNNMT-KHTC ngày 29/6/2025, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị thông 

báo đến Bà Văn Thị Kim Hiền số tiền trồng rừng thay thế (tạm thời) phải nộp là 

129.463.163 đồng tương ứng với diện tích 1,4943 ha rừng trồng khi chuyển mục 

đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện thực hiện Dự án Xây dựng, 

mở rộng trang trại chăn nuôi lợn tại thị trấn Diên Sanh, huyện Hải Lăng (đợt 2). 

Trong thời hạn 10 ngày kể từ nhận được Thông báo này, Bà Văn Thị Kim 

Hiền phải nộp đủ số tiền trồng rừng thay thế nói trên vào Quỹ Bảo vệ và Phát 

triển rừng tỉnh (kèm theo bản cam kết) để triển khai tổ chức trồng rừng thay thế 

theo quy định. 
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Yêu cầu Bà Văn Thị Kim Hiền có trách nhiệm nộp bổ sung đầy đủ số tiền 

còn thiếu trong trường hợp đơn giá trồng rừng thay thế mới được UBND tỉnh 

Quảng Trị phê duyệt cao hơn đơn giá áp dụng tạm thời (86.638.000 đồng/ha)./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Q. Chủ tịch Hoàng Nam (b/c); 

- Sở Nông nghiệp và Môi trường; 

- Quỹ Bảo vệ và PTR tỉnh; 

- CVP, PCVP Nguyễn Cửu; 

- Lưu: VT, KT(TTA). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

Q. CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Nam 

 





0? BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VItT NAM 
DOc lb - 14 do - 11#nh  phtic  

S6: 	/QD-UBND 	Quang Tri, ngay ,/3 thing  4'  nam 2020 

QUYET DjNH 
Ve AO phi duyk't bac, eau dinh gia tic Ong moi &Wing 

ctia Dv an "My dirng, nui. fling Trang trai chin nuoi lqn quy mo cong nghifp 
tai xi Hai Th9, huy§n Hai Lang" 

Ui7' BAN NHAN DAN TiNH QUANG TRJ 

Can cir Lust T6 chtic chinh quyen dia phucmg ngay 19/6/2015; 

Can cir Lust Bao ve moi twang ngay 23/6/2014; 

Can cir Nghi dinh s6 18/2015/ND-CP ngay 14/02/2015 dm Chinh phil quy 
dinh ve quy hoach bao vg moi truang, danh gia moi truing chitin ltrqc, danh gia 
tic dOng moi truang, ke hoach bao ve moi truang; 

Can cir Nghi dinh s6 40/2019/ND-CP ngay 13/5/2019 cila Chinh,phit quy 
dinh ye sira dOi, b6 sung mOt s6 dieu dm cac nghi dinh quy dinh chi tiet, huang 
din thi hanh Lust Bao ye moi truang; 

Xet de nghi cila Chit tich H8i d6ng thAm dinh bao cao danh gia tic di-ging 
moi truang cua Dv an "Xay Ong, ma rOng Trang trai chin nuoi lqn quy mo cong 
nghiep tai xa Hai Th9, huyen Hai Lang" tai Bao cao ket qua thAm dinh ngay 
28/11/2019; 

Xet n6i dung bao cao danh gia tic dOng moi truang dm Dv an "Xay Ong, 
mar rang Trang trai chin nuoi lqn quy mo cong nghiep tai xa Hai Th9, huyen Hai 
Lang" da dugc chink sera, b8 sung giri kern Van ban giai ngay 20/3/2020 cita H6 
ba Van Thi Kim Hien; 

Xet de nghi dm Giarn dOc Sof Tai nguyen va Moi truang tai Tar trinh s6 
964/TTr-STNMT ngay 08/4/2020, 

QUYET DiNH: 

Dieu 1. Phe duyet not dung bao cao danh gia tic dOng moi truang cila Dv 
an "Xay dkmg, mar rOng Trang trai chin nuoi lqn quy mo cong nghiep tai xa Hai 
Th9, huyen Hai Lang" (sau day g9i la Du an) dm H6 ba Van Thi Kim Hien (sau 
day gcli la Chu du an) thvc hien tai xa Hai Th9, huyen Hai Lang, tinh Quang Tri 
vii cac n6i dung chinh tai Phu lac ban hanh kern theo Quyet dinh nay. 

Dieu 2. Chit du an ca trach nhiem: 

1. Niem yet cong khai quyet dinh phe duyet bao cao danh gia tic dOng moi 
truing theo quy dinh phap luSt. 

2. Thvc hien nghiem titc n,8i dung bao cao danh gia tic dOng moi truang da 
dugc phe duyet tai Dieu 1 Quyet dinh nay. 

TiNH QUANG TR!  

1 

Ủy ban Nhân dân tỉnh
Tỉnh Quảng Trị
13.04.2020 15:52:42 +07:00
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TM. UY BAN NHAN DAN 
KT. CHU T4CH 
PHO CHU TjCH 

v,  • 

Dieu 3. Quy6t dinh phe duy't bio cao danh,gia tac dOng moi truing 	dir 
an la can cu de ca quan nha nuac co tham quyen kiem tra, thanh tra, giam sat 
vigc thkrc hign cac yeu cau ye bao vg moi truing cua dkr an. 

Dieu 4. Quye't dinh nay có higu lkrc thi harsh ke tir ngay 14./. 

Chanh Van phong UBND tinh, Giam d6c cac SO: Tai nguyen va Moi 
truing, Ming nghi0 va Phat trien nong then; Thu truing cac SO, ban, nganh 
lien quan, UBND huyn Hai Lang va HO ba Van 'Thi Kim Hien chiu trach nhim 
thi hanh Quy6t dinh nay./. -114/ 

Noi 
- Nhu Dieu 4; 
- Ltru: VT, MT. 

Ha SS,  DOng 
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WWI MO MEM 
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PHI,J LVC 
• U YE BAO Vt MOI TRUtiNG CiJA DV.  AN:  

trai chilli nuoi Ign quy mo cong nghifp tai 
ha, huyfn Hai Lang" 

BND ngity43/4/2020 olio UBND tinh Quang Tri) 

CAC NOI DU 
"may dvn 

(Kern theo Quy 

1. Thong tin ve 
1.1. Ten Dy an 

Xay d!rng, mo• rang Trang trai chart nuoi km quy m6 cong nghiep tai xa Hai ThQ, 
huyen Hai Lang 

1.2. Chu dy an 
- Chit dAu tu: HO ba Van Thi Kim Hien 

- Dia chi: Than Long Htmg, xa Hai Phil, Hai Lang. 

- Dien thoai: 01693.434.555 

- Ngutri (king dAu ca quan Chit der an: (Ba) Van Thi Kim Hien — Chit ha. 
1.3. Vi tri dia 1, ciia Dv an 

Dv an ducic xay dvng tai Thira dAt so 60, tor ban d6 s6 31, thuac yiing khu virc 
Doc Neo, xa Hai ThQ, huyen Hai LAng, tinh Quang Tri. Tang dien tich thira dAt 

28.840m2, la dAt ring san xuAt; da duqc UBND tinh phe duyet cho chuyen dal myc 

dich sang dAt san xuAt khic tai Quyet djnh s6 839/QD-UBND ngay 23/4/2018 ye viec 

phe duyet ke hoach sir siting dAt nam 2018 dm UBND huyen Hai Lang. 
1.4. Quy m8, cong suit cda dy an 

- Quy m6 dien tich: Dien tich tong the ctia trang trai la 28.840 m2; trong do cac 
hang myc da xay dvng IA 13.782 m2, cac hang myc chua dau tu xay dvng la 15.058 m2. 

- Quy ma cong suet: Tang s6 dAu ion tong thei gian nuoi: 3.650 con, trong do: 
+ Lan giOng: 150 con. 
+ Lan con ban giang: 1.500 con/lira x 02 lira/nam = 3.000 con/nam; 
+ Lan thjt: 2.000 con x 03 lirdnam x 70kg/con = 420 thrilnam. 
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Lan thtrang 
phAm 

Ban ra thj tru6ng 

1.5. ang ngh§ san auk, vin hanh 

* Quy trinh chdn nuoi lot cong nghifp nhtr sau: 

CTR tir bp bi 
dich b'e'nh dtra di 

tieu hay. 

	 , 

• 

i„'” 
r  
;4 

• • 
• 

• 

Lcrn nai ngoai, 
Tinh km giong 	  

' Chit thai 

	

- -', ° 	sinh san 	.. 

	

r 	  
iNtrac thai, CTR, 

Mai hoi 

II 
I. 

Sinh san 

Lan con 

Qua trinh nuoi 

Lqn hau bj tai 
san xuAt 

1.6. Cic hang myc cong trinh via dir In 
- Dien tich tong the cita trang trai la 28.840 m2; trong do cac hang mvc da xay 

dung li 13.782 m2, cac hang mvc chtra dAu to xay dvng la 15.058 m2, chi tiet nhu 
sau: 

Bing 1. Cic hang myc xay dtrng ctia dtr in 
Hong mac DVT MO tich Tien do du tu STT 

I Hong myc Ong trinh di xay ding 13.782 
Hong myc chink 

1 Khu Van phong m2 35 Cac hang mvc 
da duqc th6ng 

ke trong do 
d ac a cap . A 

p ay CNQSD 
dAt 

2 Chung nai hau bj m2 690 

3 Chu6ng nai de m2 236 
4 Chu6ng km thjt m2 1.220 
5 Nha kho till:1'c an m2 86 
6 Nha Will trang m2 11 

7 Nha cach ly - Nha nuoi lan tan dao m2 68 
Hyng myc phy trq 

8 Be ntrac m2 55 
9 Nha 6 phvc vv ding nhan m2 141 

Hang myc bio ve moil truing 

10 Hitm biogas m2 990 

4 



STT Hang mac DVT Dien tich Tien 4 thin tir 
11 Ho sinh hoc sau biogas m

-,
` 645 

12 Cay xanh m
,  

9.605 

II Hang mac chira xay dyng 15.058 

Hoan thin 
trong nam 

Hang mac chinh 

13 ChuOng lgn thit m2 1.220 

Hang mac phy try 2020  
14 San, dutmg be tong nOi Ix) m2 2.420 
15 136n hoa, cay canh m2 540 

16 
Cong + Hang rao khuon vier' (tuamg 
pch cao 2,5m). 

m2 860 

Hang mac bio q mai trtromg 

17 He tilting xir1 ,  ntrac thai (hoan thien) m2 800 

18 Ho 6 phan m2 860 

19 
Quy hoach khu vi,rc ho tieu hily lon che't, 
nhau thai 

m2 200 

20 Cay xanh (keo lai, cay an qua) m2 8.158 

TOng dien tich 28.840 

2. Cac tac Ong mill tririmg chinh, chat thai phat sinh tir Dkr an: 

(Chi tiet tai bang 2, muc 5.1) 

3. Cac cong trinh va bien phap bao ve moi try irng ciia Dkr an: 

(Chi tier't tai bang 2 muc 5.1) 

4. Danh mac cong trinh bao ve mai tririmg chinh ciia Dv an 

(Chi treft tai bang 2, muc 5.1) 

5. Chtrcrng trinh (pan ly va giam sat mai tririzrng elm chii Dir an 

5.1. Chiroug trinh quan ly mai trirong 
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5.2. Chuang trinh giam sat null truing: 

5.2.1. Gidm sat chht luimg moi &won khong khi 
* Gierm sat chth !wing khong khi trong moi truing lao Ong 

- S6 lacing giam sat: 01 diem. 
- Vi tri giam sat: 01 diem toi dutmg den chuling nuoi (X = 1.842.152m; Y = 

603.149m) 
- Chi lieu giam sat: Bvi, tieng on, CO, SO2, NO2, H2S, NH3. 
- Quy chuin ap dung: Tieu chuin ye sinh lao d6ng cita BO Y to tai Quyet dinh s6 

3733/2002/QD-BYT ngay 10/10/2002 dm BO throng BO Y to Ne viec ban hanh 21 tieu 
chuin ye sinh lao dOng, 05 nguyen tic va 07 thong s6 ye sinh lao ding; QCVN 
24/2016/BYT (mix tiep Vic cho pile') tieng on nai lam viec); QCVN 26:2016/BYT -
Quy chuin Icy thuat QuOc gia ye vi khi hau, gia tri cho phep vi khi hau tai nai lam viec. 

- Tin suit giam sat: 03 thang/lin. 

b. Gidm sat chAt luimg nu* thai 
- SO lacing giam sat: 02 ink mac thai. 
- Vi tri giam sat: 
+ ML NT1 nuac thai tusk he thong xir ljr (X = 1.842.156m; Y = 603.028m). 
+ ML NT2 ntrac thai sau he thong xt:r15,  (X = 1.842.086m; Y = 603.003m). 

- Cac chi tieu giiun sat: hru lacing thai, pH, SS, BOD5, COD, T6ng Nita, TOng 
Phosphat, Coliform, E.coli. 

- Quy chuin Ai) dung: QCVN 62-MT:2016/BTNMT - Quy chuin Icy thuat Qu6c 
gia ye mac thai chin nuoi; QCVN 01-14:2010/BNNPTNT - Quy chuin ky thuit gate 
gia dieu kien trai chin nuoi km an toan sinh hQc. 

- Tin suit giam sat: 03 thang/lAn. 
c. Gidm sat CTR, CTNH 

- Thong s6 giam sat: Thanh phin, kh6i Wong va bao quan ltru gia chit thai ran 

sinh host, CTR thong thuimg va CTNH. 

- Vi tri giam sat: tai kho china CTR, CTNH cua trang trai. 

- Tin suit giam sat: 02 lin/nam. 

6. Cac dieu kien ea lien quan den mid truirng: 

6.1. Ve quan 15,  va xir IS,  chit thai: 

- Quan1S,  va xirlSrbvi, khi thai trong qua trinh thi cong xay dung va hoot dOng dm 
Dv an dam bao dat quy chuin QCVN 05:2013/BTNMT, QCVN 06:2009/BTNMT; 
QCVN 26/2016/BYT (quy dinh dieu kien vi khi hiu nai lam viec), Tieu chuin theo 
Quyet dinh s6 3733/QD-BYT ngay 10/10/2002 ctia BO Y t6 (quy dinh dO bvi trong moi 
truerng lao dOng). 

- Quan 1S,  va kiem soar tieng On, dO rung trong qua trinh thi cong xay dung va hoot 
d6ng cita Du an dam bao dot quy chart QCVN 26:2010/BTNMT, QCVN 
27:2010/BTNMT, QCVN 24/2016/BYT (mix tiep xuc cho phep tieng on ncri lam viec). 

- Quin IS,  va xir IS,  nuac thai phat sinh trong qua trinh thi cong xay dung va hoot 
ding dm Dv an dam bao dot quy chuin QCVN 14:2008/BTNMT, QCVN 62-
MT:2016/BTNMT. 

9 



- Thu gom, ltru trtr, Van chuyen va )(Cr 1S,  chit thai ran, quan VI chit thai nguy hai theo 
Nghi djnh so 38/2015/ND-CP ngay 24/4/2015 cita Chinh phit ye quan 1S,  chit thai va phe 
lieu; Nghi dinh so 40/2019/ND-CP ngay 13/5/2019 cua Chinh phi' ye sfra d6i, bO sung mOt 
so dieu oh cac nghi dinh quy djnh chi tiet, htrong can thi hanh Lua't Bao ve moi trtrimg; 
Thong to so 36/2015/17-BTNMT ngay 30/6/2015 dm BO Tai nguyen va M6i trutmg ye 
quan 1S,  chit thai nguy hai va cac van ban huong dan lien quan, an toan va ye sinh moi 
trtrong. 

- Thtrc hien cac bien phap ye sink, lieu d8c, khti trimg, an town sinh hQc trong chAn 
nuoi theo cac quy chuan QCVN 01-14:2010/BNNPTNT; QCVN 01-39: 
2011/BNNPTNT, QCVN 01-41:2011/BNNPTNT va cac quy chuin lien quan den 
nganh chart nu8i. 

6.2. Thtrc hi'en chtrang trinh quan tic moi trtrims theo n8i dung dm bao cao danh gia 
tac dOng moi twin; djnh kS/ tOi thieu 06 thang/lan bao cao ket qua quan trac ye Sir Tai 
nguyen va nil trtrimg. 
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         UBND TỈNH QUẢNG TRỊ               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

   Số:        /STNMT-CCBVMT              Quảng Trị, ngày        tháng 12 năm 2024          

 

 

 

 

 

 

Kính gửi: Hộ bà Văn Thị Kim Hiền 

 

Ngày 29/11/2024, Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được Văn bản của Hộ 

bà Văn Thị Kim Hiền về việc đề nghị cấp giấy phép môi trường của cơ sở: Trang 

trại chăn nuôi lợn quy mô công nghiệp tại xã Hải Thọ, huyện Hải Lăng kèm theo 

hồ sơ liên quan. Sau khi xem xét hồ sơ, Sở trả hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi 

trường của Cơ sở, với lý do nội dung và phụ lục kèm theo báo cáo thiếu nhiều nội 

dung quan trọng phục vụ cho công tác thẩm định báo cáo đề xuất cấp giấy phép 

môi trường, trong đó có các nội dung chính sau: 

1. Phần hạng mục chưa làm rõ hiện trạng đầu tư bổ sung về hệ thống xử lý 

nước thải; kết quả báo cáo công tác bảo vệ môi trường hằng năm. 

2. Phụ lục báo cáo thiếu: Bản vẽ đầy đủ các công trình bảo vệ môi trường 

theo quy định của pháp luật: Bản vẽ mặt bằng tổng thể sau khi đã bổ sung hạng 

mục hệ thống xử lý nước thải; Bản vẽ hệ thống thu gom, thoát nước mưa; Bản vẽ 

hệ thống thu gom, xử lý, thoát nước thải; Bản vẽ chi tiết các hạng mục hệ thống xử 

lý nước thải; Thông tin về máy tách phân (bản vẽ hoàn công/xuất xứ nguồn gốc)? 

Hợp đồng xử lý CTR, chất thải thú ý; Sơ đồ vị trí lấy mẫu của chương trình quan 

trắc; Các Văn bản pháp lý liên quan đến hoạt động của Cơ sở; 

Đề nghị Chủ Cơ sở lập đúng thành phần hồ sơ, nội dung, cấu trúc báo cáo 

đề xuất cấp giấy phép môi trường được quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-

CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo 

vệ môi trường; Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật BVMT. 

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo để Hộ bà Văn Thị Kim Hiền biết 

và thực hiện theo đúng quy định./. 
Nơi nhận:          KT. GIÁM ĐỐC  
- Như trên; 

- GĐ, PGĐ N.H.Nam; 

- Lưu: VT, CCBVMT. 

 PHÓ GIÁM ĐỐC  
 

 

 
  
 Nguyễn Hữu Nam 

 

V/v trả hồ sơ đề nghị cấp giấy phép 

môi trường của Cơ sở: Trang trại chăn 

nuôi lợn quy mô công nghiệp tại xã 

Hải Thọ, huyện Hải Lăng 
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HÌNH ẢNH HIỆN TRẠNG KHU VỰC DỰ ÁN 

 

  

Khu vực chuồng nuôi và khu xử lý chất 

thải 

Máy tách phân 

 
 

Hồ biogas cũ tận dụng làm hồ lắng 

 

Hồ biogas cũ đang sử dụng 

  

Hồ biogas xây dựng mới Hồ sinh học 1 



HÌNH ẢNH HIỆN TRẠNG KHU VỰC DỰ ÁN 

 

 

  

02 Bãi lọc ngầm trồng cỏ Ventivo Hồ sinh học 2 

 

 

 

Bể khử trùng Kho chứa CTNH 

  

Thùng đựng CTNH Lắp đặt lưới giảm thiểu mùi  
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èNG dÉn upvc d300

B·I LäC NGÇM 1

upvc d110
upvc d110

Lớp đất dày 100

Đá hộc dày 300

Đá 2x4 dày 200

Đá 1x2 dày 200

Đất mặt dày 300

Cỏ ventiver

BỂ KHỬ TRÙNG

èNG upvc d110
x¶ ra m«i tr­êng

èNG upvc d110

èNG dÉn upvc d300



tû lÖ

B¶N VÏ Sè

K.HIÖU B¶N VÏ

LÇN XUÊT B¶N

M· Hå S¥

CƠ SỞ: Trang trại chăn nuôi lợn
quy mô công nghiệp tại xã Hải Thọ,

huyện Hải Lăng

Hå LẮNG 2

B·I LäC NGÇM 2

Hå SINH HäC

hå biogas 2

CäC Cè
§ÞNH B¹T

B¹T §¸Y HDPE DµY 0.5MM

B¹T §ẬY HDPE DµY 1MM

upvc d110

B¹T §¸Y HDPE DµY 0.5MM

B¹T §¸Y HDPE DµY 0.5MM

§ÊT GI÷
MÐP B¹T

Lớp đất dày 100

Đá hộc dày 300

Đá 2x4 dày 200

Đá 1x2 dày 200

Đất mặt dày 300

Cỏ ventiver

MẶT CẮT NGANG CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI; TL: 1/250

BẢN VẼ:

èNG dÉn upvc d300

èNG dÉn upvc d300

B·I LäC NGÇM 1

upvc d110
upvc d110

Lớp đất dày 100

Đá hộc dày 300

Đá 2x4 dày 200

Đá 1x2 dày 200

Đất mặt dày 300

Cỏ ventiver

BỂ KHỬ TRÙNG

èNG upvc d110
x¶ ra m«i tr­êng

èNG upvc d110

èNG dÉn upvc d300

§ÊT GI÷
MÐP B¹T

CäC Cè
§ÞNH B¹T

Hå LẮNG 1



tû lÖ

B¶N VÏ Sè

K.HIÖU B¶N VÏ

LÇN XUÊT B¶N

M· Hå S¥

MẶT CẮT NGANG hå biogas

§ÊT GI÷ MÐP B¹T

CäC Cè §ÞNH B¹T B¹T §¸Y HDPE
DµY 0.5MM

CHI TIẾT HỒ BIOGAS 1

BẢN VẼ:

MẶT CẮT DỌC hå biogas

§ÊT GI÷
MÐP B¹T

CäC Cè
§ÞNH B¹T

B¹T §¸Y HDPE DµY 0.5MM

B¹T §ẬY HDPE DµY 1MM
B¹T §ẬY HDPE DµY 1MM

M ẶT BẰNG HỒ BIOGAS 1;
TL: 1/200

R·NH NEO B¹T
TA LUY 1:1

Bê Hå

hå biogas 1



tû lÖ

B¶N VÏ Sè

K.HIÖU B¶N VÏ

LÇN XUÊT B¶N

M· Hå S¥

MẶT CẮT NGANG hå biogas

§ÊT GI÷ MÐP B¹T

CäC Cè §ÞNH B¹T B¹T §¸Y HDPE
DµY 0.5MM

CHI TIẾT HỒ BIOGAS 2

BẢN VẼ:

MẶT CẮT DỌC hå biogas

§ÊT GI÷
MÐP B¹T

CäC Cè
§ÞNH B¹T

B¹T §¸Y HDPE DµY 0.5MM

B¹T §ẬY HDPE DµY 1MM
B¹T §ẬY HDPE DµY 1MM

M ẶT BẰNG HỒ BIOGAS 1;
TL: 1/200

R·NH NEO B¹T
TA LUY 1:1

Bê Hå

hå biogas 2



tû lÖ

B¶N VÏ Sè

K.HIÖU B¶N VÏ

LÇN XUÊT B¶N

M· Hå S¥

MẶT CẮT NGANG hå LẮNG 1

CHI TIẾT HỒ LẮNG 1

BẢN VẼ:

MẶT CẮT DỌC hå LẮNG 1

upvc d300
B¹T §¸Y HDPE DµY 0.5MM

upvc d110B¹T §¸Y HDPE DµY 0.5MM

R·NH NEO B¹T TA LUY 1:1Bê Hå

Hå lẮNG 1

MẶT BẰNG HỒ LẮNG 1; TL: 1/200



tû lÖ

B¶N VÏ Sè

K.HIÖU B¶N VÏ

LÇN XUÊT B¶N

M· Hå S¥

MẶT CẮT NGANG hå LẮNG 1

CHI TIẾT HỒ LẮNG 2

BẢN VẼ:

MẶT CẮT DỌC hå LẮNG 1

upvc d300
B¹T §¸Y HDPE DµY 0.5MM

upvc d110B¹T §¸Y HDPE DµY 0.5MM

MẶT BẰNG HỒ LẮNG 2; TL: 1/200



tû lÖ

B¶N VÏ Sè

K.HIÖU B¶N VÏ

LÇN XUÊT B¶N

M· Hå S¥

MẶT CẮT NGANG BÃI LỌC NGẦM 1

MẶT BẰNG BÃI LỌC NGẦM 1; TL: 1/200

CHI TIẾT
BÃI LỌC NGẦM 1

BẢN VẼ:

MẶT CẮT DỌC BÃI LỌC NGẦM 1

upvc d110

upvc d110

Lớp đất dày 100

Đá hộc dày 300

Đá 2x4 dày 200

Đá 1x2 dày 200

Đất mặt dày 300

Cỏ ventiver

upvc d110

upvc d110

Lớp đất dày 100

Đá hộc dày 300

Đá 2x4 dày 200

Đá 1x2 dày 200

Đất mặt dày 300

Cỏ ventiver

B·I LäC NGÇM 1

Bê Hå

èN
G 

up
vc

 d
11

0 
®ô

c 
lç

èN
G 

up
vc

 d
11

0 
®ô

c 
lç

èN
G 

up
vc

 d
11

0 
®ô

c 
lç

èN
G 

up
vc

 d
11

0 
®ô

c 
lç

èNG upvc d110



upvc d110

upvc d110

Lớp đất dày 100

Đá hộc dày 300

Đá 2x4 dày 200

Đá 1x2 dày 200

Đất mặt dày 300

Cỏ ventiver

tû lÖ

B¶N VÏ Sè

K.HIÖU B¶N VÏ

LÇN XUÊT B¶N

M· Hå S¥

MẶT CẮT NGANG BÃI LỌC NGẦM 2

MẶT BẰNG BÃI LỌC NGẦM 2; TL: 1/200

CHI TIẾT
BÃI LỌC NGẦM 2

BẢN VẼ:

MẶT CẮT DỌC BÃI LỌC NGẦM 2

upvc d110

upvc d110

Lớp đất dày 100

Đá hộc dày 300

Đá 2x4 dày 200

Đá 1x2 dày 200

Đất mặt dày 300

Cỏ ventiver

B·I LäC NGÇM 2

Bê Hå

èN
G 

up
vc

 d
11

0 
®ô

c 
lç

èN
G 

up
vc

 d
11

0 
®ô

c 
lç

èN
G 

up
vc

 d
11

0 
®ô

c 
lç

èN
G 

up
vc

 d
11

0 
®ô

c 
lç

èNG X¶
upvc d300



tû lÖ

B¶N VÏ Sè

K.HIÖU B¶N VÏ

LÇN XUÊT B¶N

M· Hå S¥

MẶT CẮT NGANG HỒ SINH HỌC

MẶT BẰNG HỒ SINH HỌC; TL: 1/200

CHI TIẾT HỒ SINH HỌC
VÀ BỂ KHỬ TRÙNG

BẢN VẼ:

MẶT CẮT DỌC HỒ SINH HỌC

B¹T §¸Y HDPE DµY 0.5MM

§ÊT GI÷ MÐP B¹T
upvc d110

upvc d110

B¹T §¸Y HDPE
DµY 0.5MM

§ÊT GI÷ MÐP B¹T

èNG upvc d110
x¶ ra m«i tr­êng

R·NH NEO B¹T
TA LUY 1:1

Bê Hå

BỂ KHỬ TRÙNG

èNG upvc d110
x¶ ra m«i tr­êng

èNG upvc d110

Hå SINH HäC

èNG X¶
upvc d300
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